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Đến tháng 3 năm 2026, chiến tranh mới đây tại Trung Đông đã làm gián 
đoạn nguồn cung và thương mại dầu khí toàn cầu, gây ra khủng hoảng 
năng lượng với tác động lan rộng đến các quốc gia trên thế giới. Báo cáo 
đánh giá được hoàn thiện trước khi chiến tranh nổ ra; vì vậy, chưa có dữ 
liệu toàn diện để phục vụ đánh giá. Mức độ và thời gian kéo dài của cú 
sốc năng lượng này hiện vẫn chưa thể xác định chắc chắn.

Ngay cả vậy, chúng ta vẫn cần đánh giá đồng thời rủi ro và cơ hội liên 
quan đến năng lượng mà bối cảnh hiện tại đặt ra cho các quốc gia ASEAN. 
Mặc dù diễn biến địa chính trị hiện tại đòi hỏi các phản ứng ngắn hạn như 
kiểm soát nhu cầu, giảm thiểu gián đoạn nguồn cung và bảo vệ sinh kế 
cho nhóm yếu thế, nhưng đồng thời cũng khẳng định trọng điểm của báo 
cáo này: tăng thêm sức nặng cho luận điểm về việc đẩy nhanh tiến trình 
chuyển dịch năng lượng sạch tại Đông Nam Á.

Là khu vực nhập khẩu ròng dầu mỏ, với hơn một nửa lượng dầu thô nhập 
khẩu có xuất xứ từ Trung Đông,i Đông Nam Á hiện đối mặt với tình trạng 
nguồn cung dư khí tự nhiên đang dần cạn kiệt. Tình hình năng lượng giữa 
các quốc gia trong khu vực có sự phân hóa đáng kể. Các đợt khủng hoảng 
năng lượng trước đây do đại dịch COVID-19 và xung đột tại Ukraine đã 
phơi bày sự mong manh của khu vực trước những đứt gãy trong chuỗi 
cung ứng.ii Năm 2022, trong bối cảnh thiếu hụt nhiên liệu và giá dầu khí 
leo thang, ngân sách trợ giá nhiên liệu hóa thạch của khu vực đã chạm 
mốc kỷ lục 105 tỷ USD, vượt gần 60% so với đỉnh trước đó.iii 

Như trình bày trong báo cáo, các quốc gia ASEAN đã ghi nhận bước tiến 
trong việc đa dạng hóa hệ thống năng lượng, thông qua sử dụng năng 
lượng hiệu quả, điện khí hóa và ưu tiên năng lượng tái tạo nhằm đáp ứng 
nhu cầu tăng cao. Tuy nhiên, dầu mỏ vẫn là nhiên liệu chủ đạo cho giao 
thông vận tải và đun nấu, khí đốt cho sản xuất điện, và cả hai cho hoạt 
động công nghiệp. Khi giá dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) leo thang, 
các quốc gia phải gánh chịu chi phí nhập khẩu tăng mạnh, áp lực kinh tế 
đè nặng và trở ngại mới trên hành trình chuyển dịch năng lượng sạch.

Mặc dù biện pháp cắt giảm những gói trợ giá năng lượng kém hiệu quả – 
nhằm khuyến khích tiết kiệm năng lượng – vẫn được duy trì, tiến độ cải 
cách vẫn chưa đủ để giảm bớt áp lực lên ngân sách. Giá nhiên liệu cao có 
thể làm tăng gánh nặng trợ giá (nhằm bảo vệ người dùng trước biến động 
giá), khoét sâu thêm những yếu kém về nợ và hao mòn sự ủng hộ của 
người dân đối với đầu tư vào lưới điện và năng lượng sạch.

Điều kiện hiện tại đang bóp nghẹt nguồn cung xăng dầu, khiến các quốc gia 
và cộng đồng ít phát triển hơn lâm vào thế bất lợi. Sản xuất điện khí LNG và 
các ngành công nghiệp sử dụng khí đốt làm nhiên liệu cũng đang chịu những 
cú sốc cạnh tranh. Cuộc khủng hoảng này có thể buộc các quốc gia phải xem 
xét lại vai trò của khí đốt trong chiến lược năng lượng, ưu tiên hơn các giải 
pháp năng lượng có độ ổn định cao, như lưu trữ bằng pin.

Tuy nhiên, tại một số quốc gia ASEAN, chính phủ và công ty dịch vụ tiện ích có 
dấu hiệu sử dụng trở lại hệ thống nhiệt điện than và trì hoãn lộ trình giảm dần 
nhiên liệu này. Điều này có nguy cơ khóa chặt khu vực vào quỹ đạo phát thải 
mạnh trong nhiều năm tới. Gián đoạn chuỗi cung ứng do khủng hoảng cũng 
có thể kéo lùi nỗ lực hợp tác trên diện rộng, chẳng hạn trong khoáng sản thiết 
yếu hoặc thương mại khu vực, khi các nhà hoạch định chính sách ưu tiên đề 
cao chủ quyền quốc gia trong cách tiếp cận những lĩnh vực chiến lược.

Ở chiều ngược lại, các quốc gia Đông Nam Á có cơ hội củng cố an ninh năng 
lượng dài hạn và giảm thiểu rủi ro trước biến động giá nhiên liệu. Đầu tư vào 
các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm, điện khí hóa và năng 
lượng tái tạo có thể giúp bình ổn chi phí năng lượng; hơn nữa, tính module 
của các giải pháp này cho phép triển khai và nhân rộng nhanh chóng.

Các quốc gia đã bắt đầu triển khai các biện pháp giảm sử dụng dầu và khí đốt 
thông qua thay đổi hành vi tiêu dùng; tối ưu hóa quản lý năng lượng trong tòa 
nhà và công nghiệp; đẩy nhanh ứng dụng xe điện và nhiên liệu sinh học; và 
khẩn trương thay thế máy phát điện chạy diesel. Cuộc khủng hoảng có thể trở 
thành động lực thay đổi bền vững dài hạn, cụ thể nâng cao tiêu chuẩn về hiệu 
suất năng lượng và khai thác đà giảm chi phí đầu tư của công nghệ sạch (điện 
mặt trời, gió, pin – có khả năng triển khai nhanh với chi phí hợp lý khi được tạo 
điều kiện thuận lợi), từ đó hạn chế nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch.

Bằng cách điện khí hóa và hòa lưới năng lượng tái tạo trên diện rộng, qua đó 
đa dạng hóa nguồn cung và cải thiện tính linh hoạt, hệ thống năng lượng 
Đông Nam Á có thể tăng cường khả năng chống chịu và thích ứng. Như trình 
bày trong báo cáo này, để tiến trình chuyển dịch diễn ra an toàn và ổn định, 
cần thúc đẩy kế hoạch hiện đại hóa lưới điện và tăng cường hợp tác khu vực 
trong sáng kiến Lưới điện ASEAN, hướng đến xây dựng cơ sở hạ tầng thiết 
yếu, cũng như củng cố chuỗi cung ứng năng lượng sạch.

Bất ổn địa chính trị hiện nay càng khẳng định vai trò của chuyển dịch năng 
lượng sạch, ngoài mang đến lợi ích môi trường, còn là yêu cầu cấp thiết về an 
ninh quốc gia và kinh tế. Đẩy nhanh tiến trình chuyển dịch sẽ giúp tăng cường 
sức chống chịu và thu hẹp mức độ tổn thương trước các cú sốc trong tương 
lai. Ngược lại, tiếp tục phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch – cho dù đang dồi 
dào – trong ứng phó khủng hoảng sẽ ngăn trở khai thác đầy đủ lợi ích của 
năng lượng sạch, khiến các quốc gia ASEAN trong vòng luẩn quẩn biến động 
giá, bất ổn kinh tế và tác động ngày một nặng nề của biến đổi khí hậu.

Khủng hoảng năng lượng toàn cầu và tác 
động đến tiến trình chuyển dịch năng 
lượng sạch tại Đông Nam Á

Nhận định của đơn vị biên tập báo cáo
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iii) International Energy Agency (2024), Southeast Asia Energy Outlook 2024. https://www.iea.org/reports/southeast-asia-energy-outlook-2024



Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á 01

Tầm quan trọng của báo cáo

Báo cáo cung cấp góc nhìn rõ ràng về quá trình 
chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á. Báo cáo 
trước tiên trình bày những diễn biến lịch sử từ năm 
2015 – thời điểm Hiệp định Paris có hiệu lực, sau đó 
phác họa bức tranh hiện tại về chính sách năng lượng 
sạch, tài chính, xu hướng kinh tế-xã hội và tình hình 
triển khai công nghệ trên toàn khu vực. Báo cáo cũng 
làm rõ các rào cản chính tại ba quốc gia trọng điểm, 
từ đó đưa ra các khuyến nghị thực tế về đóng góp của 
các bên liên quan. 

Với cách trình bày toàn diện và trực quan, Báo cáo 
đánh giá này hướng đến trở thành công cụ hữu ích 
giúp người đọc nắm bắt, hoạch định và đóng góp vào 
tiến trình đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng tại Đông 
Nam Á.

Mục tiêu của báo cáo

Mức độ phù hợp của ETP với chiến 
lược ASEAN và quốc gia

Báo cáo đánh giá này được xây dựng dựa trên các ưu tiên 
chiến lược của Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á 
(ETP), đồng thời nhận định khái quát về mức độ phù hợp giữa 
các giải pháp chuyển dịch năng lượng trong khu vực với các 
chiến lược quốc gia, Hiệp định Paris và Mục tiêu Phát triển 
Bền vững (SDG).

Mức độ phù hợp giữa chính sách năng lượng và mục tiêu 
khí hậu: Hỗ trợ chính phủ các nước xây dựng và thực hiện 
khung chính sách, quy định thống nhất nhằm đảm bảo năng 
lượng bền vững. 

Giảm thiểu rủi ro đầu tư vào năng lượng sạch và chuyển 
dịch năng lượng: Giảm thiểu rủi ro đầu tư, tạo cầu nối giữa 
các tổ chức tài chính với các dự án năng lượng tái tạo, sử dụng 
năng lượng hiệu quả và giảm dần nhiên liệu hóa thạch.

Hạ tầng năng lượng bền vững và chống chịu: Xây dựng hệ 
thống năng lượng có sức chống chịu cao thông qua phát triển 
lưới điện thông minh và ứng dụng các công nghệ đột phá.

Chuyển dịch năng lượng công bằng và toàn diện: Thúc đẩy 
quá trình chuyển dịch năng lượng công bằng, trong đó các yếu 
tố xã hội, kinh tế và môi trường được lồng ghép vào lộ trình 
chuyển dịch nền kinh tế xanh.

Báo cáo này được thực hiện với sự hỗ trợ của Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á (ETP), được cung cấp 
trên cơ sở “nguyên trạng”, và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Các quan điểm trình bày trong báo cáo là của 
các tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của ETP hay các thành viên của tổ chức. Không có bất kỳ bảo 
đảm nào được đưa ra và không có bên nào chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài liệu này. Việc đề cập đến bất kỳ 
tổ chức nào trong báo cáo này không ngụ ý công nhận hay ủng hộ đối với tổ chức đó.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
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3R giảm thiểu, tái sử dụng, điều hòa
ACCF Khung Carbon Chung ASEAN 
ADB Ngân hàng Phát triển Châu Á
ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
AI trí tuệ nhân tạo
AIMS III Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể Kết nối điện ASEAN giai đoạn III 
APG Lưới điện ASEAN
ASP hợp đồng mua sắm dịch vụ phụ trợ
AWD phương pháp tưới ngập khô xen kẽ (giảm metan trong canh tác lúa)
BAU kịch bản phát triển thông thường
BEC quy chuẩn năng lượng công trình
BESS hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin
BEV xe thuần điện chạy hoàn toàn bằng pin
BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
BIMP Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines
BNI Ngân hàng Negara Indonesia
CAM vật liệu cathode hoạt tính
CCUS thu gửi, sử dụng và lưu trữ carbon
CES-1 kịch bản năng lượng sạch 1 (Philippines)
CES-2 kịch bản năng lượng sạch 2 (Philippines)
CFPP (NMNĐT) nhà máy nhiệt điện than
CIT thuế thu nhập doanh nghiệp
COP Hội nghị các bên (UNFCCC)
CREVI Lộ trình toàn diện cho ngành xe điện (Philippines)
CREZ Khu vực năng lượng tái tạo cạnh tranh (Philippines)

Danh sách từ viết tắt
A-C

D-E
DER nguồn năng lượng phía cầu
DFI tổ chức tài chính phát triển
DOE Bộ Năng lượng (Philippines)
DPPA hợp đồng mua bán điện trực tiếp
EE sử dụng năng lượng hiệu quả
EE&C sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm
EMDE thị trường mới nổi và quốc gia đang phát triển
ESCO công ty kinh doanh dịch vụ tiết kiệm năng lượng
ETM cơ chế chuyển dịch năng lượng
ETP Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á
ETS hệ thống giao dịch phát thải
EU Liên minh Châu Âu
EU CBAM Cơ chế Điều chỉnh Thuế carbon Biên giới EU
EV xe điện
EVIDA Luật Phát triển Xe điện (Philippines)
EVN Tập đoàn Điện lực Việt Nam

F-K
FDI đầu tư trực tiếp nước ngoài
FiT biểu giá mua điện ưu đãi
FOLU sử dụng đất rừng và đất khác
FY năm tài chính
GDP tổng sản phẩm quốc nội
GEA Đấu thầu Năng lượng xanh (Philippines)
GEAP Chương trình Đấu thầu Năng lượng xanh (Philippines)
GEMP Chương trình Thị trường Năng lượng xanh (Philippines)
GEOP Chương trình Lựa chọn Năng lượng xanh (Philippines)
GFANZ Liên minh tài chính Glasgow vì Mục tiêu Net Zero
GFPP (NMNĐK) nhà máy nhiệt điện khí
GHG (KNK) khí nhà kính
GIZ Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GtCO₂ gigaton CO₂
GOI chính phủ Indonesia
GW gigawatt
GWh gigawatt-giờ
HEV xe điện lai xăng
ICE động cơ đốt trong
IDR đồng rupiah Indonesian
ILO Tổ chức Lao động Quốc tế
INA Cơ quan Đầu tư Indonesia
IPG Nhóm các Đối tác Quốc tế (JETP)
IPP đơn vị phát điện độc lập
IPPU các quy trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm
IRP quy hoạch tài nguyên tổng hợp
IRESS hệ thống kết nối năng lượng tái tạo và lưu trữ năng 

lượng
JETP Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng
JICA Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
koe kilogram dầu quy đổi
koe /$ kilogram dầu quy đổi trên mỗi USD GDP
ktCO₂/$ kiloton CO₂ trên mỗi USD GDP
kWh kilowatt-giờ
kgCO2 kilogram khí carbon dioxide

Danh sách từ viết tắt
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LCOS chi phí lưu trữ quy dẫn
LPG khí dầu mỏ hóa lỏng
LTMS Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore
LTMS-PIP Dự án kết nối điện Lào-Thái Lan-Malaysia-Singapore 
LULUCF sử dụng đất, thay đổi mục đích sử dụng đất và lâm nghiệp
MAE Bộ Nông nghiệp và Môi trường (Việt Nam)
MEMR Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản (Indonesia)
MEPS tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng tối thiểu
MOC Bộ Xây dựng (Việt Nam)
MOIT Bộ Công Thương
MOU biên bản ghi nhớ
MRV đo lường, báo cáo và thẩm định
MtCO₂e triệu tấn CO₂ quy đổi
Mtoe triệu tấn dầu quy đổi
MW megawatt
MWh megawatt-giờ
NDC đóng góp do quốc gia tự quyết
NMC Nickel-Manganese-Cobalt
NGCP Tập đoàn Lưới điện Quốc gia Philippines
OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
OSW điện gió ngoài khơi

L-O

PDP8 (QHĐ VIII) Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia VIII (Việt Nam)
PEP 2023-2050 Quy hoạch Năng lượng Philippines 2023-2050
PELP Chương trình Ghi nhãn Năng lượng Philippines
PHEV xe điện lai xăng cắm sạc ngoài
PHP đồng peso Philippines
PHS thủy điện tích năng
PLN Perusahaan Listrik Negara (Công ty điện lực quốc gia Indonesia)
PPA hợp đồng mua bán điện
PPP quan hệ đối tác công-tư
PR sắc lệnh tổng thống (Indonesia)
PSF Quỹ Sinh tồn Nhân dân Philippines
PV quang điện
RE (điện NLTT) điện năng lượng tái tạo
REC chứng chỉ năng lượng tái tạo
REF kịch bản tham chiếu (Philippines)
RES-SKILL Sáng kiến Phát triển Kỹ năng Năng lượng Tái tạo (EU)
RPS tiêu chuẩn danh mục năng lượng tái tạo (Philippines)
RTS điện mặt trời mái nhà
RUPTL kế hoạch kinh doanh cung cấp điện (Indonesia)

P-R

SCT (thuế TTĐB) thuế tiêu thụ đặc biệt
SEA Đông Nam Á
SIPP Kế hoạch Ưu tiên Đầu tư Chiến lược (Philippines)
SMR lò phản ứng module nhỏ
SOE (DNNN) doanh nghiệp nhà nước
STAMEQ Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia
(Việt Nam)
SUV xe thể thao đa dụng
TDP kế hoạch phát triển truyền tải điện (Philippines)
TKDN yêu cầu nội địa hóa (Indonesia)
TOE tấn dầu quy đổi
TPA kết nối bên thứ ba
UAE Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
UKPACT Chương trình Hợp tác thúc đẩy chuyển dịch vì khí hậu 

của Chính phủ Anh
UNDP Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc
UNOPS Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên Hợp Quốc
USD đồng đô-la Mỹ
V2G xe điện kết nối lưới điện
VAT thuế giá trị gia tăng
VDB Ngân hàng Phát triển Việt Nam
VEPF Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam
VET giáo dục và đào tạo nghề
VIP Việt Nam, Indonesia, Philippines
V-LEEP Chương trình Năng lượng Phát thải thấp Việt Nam
VMS Việt Nam-Malaysia-Singapore
VNEEP Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả
VRE năng lượng tái tạo có tính biến động
WACC chi phí vốn bình quân gia quyền
WESC thị trường điện bán buôn
YTD từ đầu năm đến nay

S-Y

Danh sách từ viết tắt (tiếp theo)

Danh sách từ viết tắt
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Tỷ trọng điện NLTT (%) trong cơ 
cấu lưới điện ASEAN năm 2024

24%

tổng sản lượng điện ASEAN 
năm 2024 có nguồn gốc từ than.48% 

45%
năm 2030

Mục tiêu tỷ trọng 
điện NLTT trong 

lưới điện

Thủy điện dẫn đầu về 
công suất lắp đặt

Tăng thêm 15 GW trong 
giai đoạn 2015-2024

58 GW 

Điện mặt trời tăng 
mạnh nhất

24 GW 
 2015-2024

Lào chiếm tỷ trọng điện NLTT cao nhất 
khu vực.

77%
Lào là quốc gia xuất 
khẩu điện lớn nhờ 
nguồn tài nguyên thủy 
điện dồi dào.

ASEAN cần tăng công suất điện NLTT để đạt mục tiêu đề ra, cũng như 
thu hút thêm đầu tư để mở rộng quy mô năng lượng sạch.

Trong bối cảnh nhu cầu năng lượng 
liên tục tăng, than tiếp tục giữ vai trò 
nguồn điện chủ đạo tại ASEAN.

2% 
ASEAN chỉ chiếm 2% 

tổng đầu tư năng 
lượng sạch toàn cầu

47 tỷ 
USD

50 tỷ 
USD

Đầu tư năng lượng tại ASEAN

Mức đầu tư vào 
năng lượng sạch 

năm 2024

Mức đầu tư vào 
năng lượng hóa 
thạch năm 2024

ASEAN cần đẩy mạnh đầu tư vào 
năng lượng sạch

Việt Nam có công suất lắp đặt điện NLTT 
cao nhất khu vực. Việt Nam lắp đặt mới 

31,9 GW công suất điện 
NLTT trong giai đoạn 
2015-2024.

48,7 GW

Nghiên cứu Quy hoạch tổng thể Kết nối 
điện ASEAN (AIMS) giai đoạn III ước tính 
cần 764 tỷ USD vốn đầu tư để xây dựng hệ 
thống truyền tải và phát điện đủ khả năng 
hòa lưới tỷ trọng cao năng lượng tái tạo có 
tính biến động (VRE).

31%
tổng sản lượng 

điện
tổng công suất lắp 

đặt
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111-163 GW 
năm 2030

Công suất lắp đặt chủ yếu đến từ 
điện mặt trời và điện gió.

54,8 GW 
năm 2024

52,9 GW 
năm 2034

Điện mặt trời trở thành nguồn điện 
chủ đạo, theo sau là thủy điện.

13,2 GW
năm 2024

107-115 GW 
năm 2050

Điện mặt trời dẫn đầu trong kịch bản 
REF và CES-1, điện gió ngoài khơi 
chiếm ưu thế trong kịch bản CES-2.

9,3 GW
năm 2024

Việt Nam

Indonesia

Philippines

30% năm 2030
Đặt mục tiêu tỷ trọng điện NLTT 
trong cơ cấu nguồn điện đạt 30% 
năm 2030 và tăng lên 50-70% năm 
2050 tùy vào kịch bản phát triển.

Theo RUPTL, điện NLTT dự kiến 
chiếm 70% tổng công suất lắp đặt 
năm 2034. Sứ mệnh Asta Cita đặt 
mục tiêu bổ sung 100 GW điện mặt 
trời nhằm tăng cường năng lực tự 
chủ năng lượng của Indonesia.[1]

28-36% năm 2030
Đặt mục tiêu tăng tỷ lệ năng lượng tái 
tạo có tính biến động (không bao 
gồm thủy điện) trong cơ cấu nguồn 
điện lên khoảng 28-36% vào năm 
2030.

Thủy điện chiếm tỷ trọng lớn 
nhất trong cơ cấu công suất 
lắp đặt năng lượng tái tạo, tiếp 
theo là điện mặt trời.

QHĐ VIII, phê duyệt T4/2025, đặt mục tiêu tăng gấp 
đôi công suất lắp đặt điện NLTT vào thập niên 2030.

Năng lượng tái tạo là ưu tiên chiến lược của ASEAN, thể hiện qua quy hoạch phát 
triển điện của Việt Nam, Indonesia và Philippines. Mỗi quốc gia đặt mục tiêu đưa 
tỷ trọng điện NLTT lên khoảng 30% vào thập niên 2030.

RUPTL của Indonesia (2025-2034) đặt mục tiêu mở 
rộng công suất điện mặt trời và thủy điện năm 2034.

Thủy điện và sinh khối chiếm 
hơn 80% tổng công suất lắp 
đặt điện NLTT

PEP 2023–2050 dự kiến hàng trăm GW công suất điện 
NLTT mới sẽ được lắp đặt vào năm 2050.

Thủy điện và điện mặt trời là hai 
công nghệ dẫn đầu, chiếm 65% 
tổng công suất lắp đặt điện NLTT.

266 tỷ USD 
2026-2035

Việt Nam cần 266 tỷ USD 
vốn đầu tư để xây dựng nhà 
máy điện NLTT, hệ thống lưu 
trữ và lưới điện theo QHĐ 
VIII.

128 tỷ USD
2025-2034

Indonesia cần 128 tỷ USD 
vốn đầu tư điện NLTT, trong 
đó khu vực tư được kỳ vọng 
là nguồn đóng góp chính.

146-256 tỷ USD
2023-2050

Philippines cần từ 146 đến 
256 tỷ USD tùy theo kịch bản 
trong khuôn khổ kế hoạch 
PEP.
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Cơ hội kinh 
tế-xã hội

Các yếu tố cần 
cân nhắc trong 
quá trình chuyển 
dịch năng lượng

Quá trình chuyển dịch năng 
lượng, nhất là lộ trình giảm 
dần sử dụng điện than, sẽ tác 
động sâu rộng đến các quốc 
gia phụ thuộc nhiều vào than 
như Indonesia, tiềm ẩn nguy 
cơ làm biến mất hàng trăm 
nghìn việc làm.

Sản xuất pin cùng các hoạt động 
khai thác và chế biến khoáng sản 
có thể góp phần cải thiện thu 
nhập và mức sống; tuy nhiên, nếu 
không được quản lý chặt chẽ, các 
hoạt động này có thể gây ra hệ 
lụy nghiêm trọng, gồm ô nhiễm 
không khí, ô nhiễm nguồn nước 
và nạn phá rừng. 

Khả năng hiện tại của lưới điện và 
các rào cản vận hành làm tăng khó 
khăn cho công tác hòa lưới tỷ 
trọng cao năng lượng tái tạo có 
tính biến động. Để giải quyết vấn 
đề này, cần triển khai quy hoạch 
tài nguyên tổng hợp, nâng cấp lưới 
điện, huy động đầu tư, tăng cường 
tính linh hoạt của hệ thống, đồng 
thời kiểm soát các rào cản tài 
chính và ngân sách.

Khai thác khoáng sản 
phục vụ sản xuất pin

Tính linh hoạt của lưới 
điện và hệ thống điện

Việc làm trong 
ngành than

ASEAN có cơ hội lớn 
trong các lĩnh vực công 
nghệ sạch, giao thông ít 
phát thải và công trình 
hiệu quả năng lượng

Cơ hội việc làm trong 
lĩnh vực điện NLTT

Cơ hội kinh tế trong lĩnh 
vực công nghệ sạch

Công nghệ sạch và giao thông điện 
(e-mobility) mở ra cơ hội kinh tế lớn 
cho ASEAN, với tiềm năng doanh thu 
ước tính lên tới 90-100 nghìn tỷ USD. 

Các quốc gia có thể khai thác giá trị 
của chuỗi cung ứng năng lượng sạch, 
điển hình là Việt Nam trong sản xuất 
xe điện và điện mặt trời, Indonesia 
trong xe điện hai bánh và pin, và 
Philippines trong module điện mặt 
trời.

Số lượng việc làm trong lĩnh vực 
năng lượng tái tạo Đông Nam Á 
vượt mốc 1 triệu năm 2023, tập 
trung chủ yếu ở mảng sinh khối, 
điện mặt trời và thủy điện.

Tổng số việc làm liên quan đến 
điện NLTT dự kiến chạm 
ngưỡng gần 2 triệu năm 2030, 
ba mảng trên tiếp tục giữ vị thế 
then chốt.

Hoạt động chuyển dịch 
năng lượng có thể tác 
động đến việc làm, môi 
trường và độ ổn định 
của hệ thống điện.

Xu hướng chuyển dịch năng lượng trong tương lai cũng mở ra cơ hội kinh tế.

Chuyển dịch năng lượng cần được triển khai một cách thận trọng, cân nhắc 
toàn diện các yếu tố kinh tế, môi trường và kỹ thuật.

Công trình hiệu quả 
năng lượng

Công trình hiệu quả năng lượng, 
điện khí hóa công trình và năng 
lượng sạch tại cơ sở có thể thu 
hút 20-25 tỷ USD vốn đầu tư.

Dự báo này đòi hỏi chính phủ 
các quốc gia ASEAN sớm cập 
nhật và thực hiện các quy định 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả.



Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á 09Tóm tắt báo cáo

ASEAN cần phương pháp tiếp cận toàn diện để đảm bảo quá trình chuyển dịch 
năng lượng dễ tiếp cận, bền vững và có sức chống chịu.

1

Mặc dù chính sách và dòng vốn đầu tư đang theo hướng ưu tiên năng lượng tái tạo, nhưng các chiến lược 
giảm dần sử dụng điện than, phát triển lưới điện, sử dụng năng lượng hiệu quả và quản lý nhu cầu vẫn cần 
được đẩy mạnh hơn nữa để giải quyết các bài toán vận hành lưới điện trong các kịch bản có tỷ trọng năng 
lượng tái tạo cao.

Chuyển đổi sản xuất điện qua 
lộ trình giảm dần nhà máy 
nhiệt điện than (NMNĐT)

2
Chuyển đổi lưới điện nhằm 
nâng cao công suất, tính linh 
hoạt và độ ổn định

3
Chuyển đổi nhu cầu để tối 
ưu hóa tải thông qua quản 
lý nhu cầu

Cần mở rộng quy mô và tăng cường 
tính linh hoạt của lưới điện để hòa 
lưới hiệu quả các nguồn năng lượng 
tái tạo có tính biến động, song vẫn 
cần đảm bảo độ ổn định của hệ 
thống, góp phần hiện thực hóa mục 
tiêu đưa tỷ trọng năng lượng tái tạo 
vượt mốc 50% của nhiều quốc gia 
ASEAN.

Để chuyển đổi lưới điện hiệu quả, 
cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
chính phủ các quốc gia và khu vực 
tư, cụ thể cần ban hành các chính 
sách khuyến khích đầu tư tư nhân 
vào hạ tầng then chốt như hệ thống 
lưu trữ năng lượng và mạng lưới 
truyền tải.

Triển khai các giải pháp sử dụng 
năng lượng hiệu quả, quản lý nhu 
cầu, xe điện kết nối lưới điện (V2G) 
và lưới điện thông minh nhằm tối 
ưu hóa tải lưới, nâng cao công suất 
và tính linh hoạt của hệ thống từ 
góc độ điều tiết nhu cầu tiêu thụ.

Chính phủ cần cập nhật và thực 
hiện chính sách theo tiêu chuẩn 
cao hơn, thay vì chỉ quy định tối 
thiểu về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả như hiện nay. 
Khu vực công và tư có thể phối hợp 
triển khai thí điểm và nhân rộng 
các giải pháp quản lý nhu cầu, V2G 
và lưới điện thông minh.

Cần giảm dần mức độ sử dụng các 
NMNĐT để mang đến lợi ích thiết 
thực cho môi trường và sức khỏe 
cộng đồng. Trong bối cảnh tỷ trọng 
năng lượng tái tạo tăng cao, các 
NMNĐT – vốn được thiết kế để cung 
cấp liên tục nguồn điện cơ bản nên 
dẫn đến tính linh hoạt hạn chế – sẽ 
phải đối mặt với thách thức vận 
hành ngày càng lớn.

Để đạt mục tiêu giảm dần điện than, 
cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa 
chính phủ các quốc gia, khu vực tư 
và các đối tác quốc tế, đảm bảo lộ 
trình được xây dựng rõ ràng, hỗ trợ 
kỹ thuật và tài chính được cung cấp 
để các NMNĐT sớm 
dừng vận hành.



Lời nói đầu
Phần này trình bày phương pháp nghiên cứu và phác thảo cấu trúc nội 
dung của Báo cáo Đánh giá Chuyển dịch Năng lượng Đông Nam Á. 



Thống kê số liệu chuyển dịch 
năng lượng

• Các chỉ số chính đã được thu thập, 
gồm cường độ phát thải KNK, công 
suất lắp đặt năng lượng tái tạo, tỷ 
trọng năng lượng tái tạo và điện 
than trong cơ cấu nguồn điện, và thị 
phần xe điện. Nguồn thu thập có độ 
uy tín cao, gồm Ngân hàng Thế giới, 
các cơ quan LHQ và báo cáo chính 
thức của các quốc gia, kết hợp dữ 
liệu do Enerdata cung cấp.

• Phân tích định lượng được thực 
hiện dựa trên xu hướng và biến 
động trong quá khứ (tăng, giảm và 
chuyển dịch cơ cấu).

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á 11Lời nói đầu

1 Thay đổi NÀO đang diễn 
ra trong hệ thống năng 
lượng Đông Nam Á?

2 TẠI SAO những thay 
đổi này lại diễn ra? 3 CẦN LÀM GÌ để đẩy 

nhanh tiến trình chuyển 
dịch năng lượng sạch?

Đánh giá một cách có hệ 
thống các chính sách và báo 
cáo nghiên cứu

• Rà soát các chính sách năng 
lượng và khí hậu từ quá khứ 
đến hiện tại nhằm lý giải các xu 
hướng nổi bật, định hướng ưu 
tiên của chính phủ và các lộ trình 
chuyển dịch dự kiến.

• Nhận diện nhu cầu và tác động 
gắn liền với động lực chuyển dịch 
năng lượng của từng quốc gia.

Góc nhìn từ các chuyên gia 
năng lượng

• Phỏng vấn chuyên sâu các 
chuyên gia về năng lượng.

• Đúc kết bài học thực tiễn từ quá 
trình triển khai dự án trên khắp 
Đông Nam Á. 

• Nhận diện cơ hội để giải quyết 
bài toán thiếu hụt thông tin, 
củng cố hiệu quả chính sách và  
thúc đẩy bước tiến trong chuyển 
dịch năng lượng.

Phương pháp nghiên cứu

Báo cáo khảo sát tiến trình chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á, tập trung vào Việt Nam, Indonesia 
và Philippines, và được cấu trúc xoay quanh ba câu hỏi nghiên cứu chính.
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Tiến trình chuyển dịch năng lượng tại 
các quốc gia Đông Nam Á được đánh 
giá thông qua bốn chỉ số chính: (i) sử 
dụng điện, nhằm hiểu rõ các đặc điểm 
của nhu cầu tiêu thụ; (ii) cường độ 
phát thải KNK/USD GDP, nhằm đo 
lường hiệu quả sử dụng năng lượng 
trong tương quan với quy mô kinh tế; 
(iii) công suất lắp đặt năng lượng tái 
tạo, nhằm xem xét quy mô phát triển 
dự án; (iv) cơ cấu nguồn điện, nhằm 
quan sát mức độ chuyển dịch từ nhiên 
liệu hóa thạch sang điện NLTT.

Các chỉ số này – kết hợp với phân tích 
chính sách năng lượng cùng dòng vốn 
đầu tư trong nước và quốc tế – giúp 
làm sáng tỏ động lực thúc đẩy chuyển 
dịch năng lượng của khu vực và chiều 
hướng đang định hình tiến trình 
chuyển dịch này.

Chương 2: Bức tranh chuyển dịch 
năng lượng

Chương 1: Tiến trình chuyển dịch 
năng lượng tại Đông Nam Á

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn các sáng kiến 
chuyển dịch năng lượng được triển khai mạnh mẽ 
và rộng khắp Đông Nam Á. Báo cáo tập trung 
phân tích những động lực có tác động lớn nhất ở 
cấp quốc gia và khu vực theo ba chủ đề chính.

Nội dung báo cáo
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Chương 3: Nhận định 
chính và xu hướng chuyển 
dịch năng lượng

Chương này tổng hợp góc nhìn và 
khuyến nghị của giới chuyên gia. 
Mỗi quốc gia Đông Nam Á đều có 
chiến lược riêng. Các chuyên gia từ 
Việt Nam, Indonesia và Philippines 
– hiện đang công tác trong lĩnh vực 
chính sách, tài chính và hợp tác khu 
vực – đóng góp những quan điểm 
có giá trị thực tiễn cao, phù hợp với 
bối cảnh đặc thù của từng quốc gia.

Đóng góp của chuyên gia được đúc 
kết thành các khuyến nghị cụ thể 
và hướng đi tiếp theo dành cho 
chính phủ các quốc gia, khu vực tư 
và các đối tác phát triển, hướng 
đến đẩy nhanh tiến trình mở rộng 
năng lượng tái tạo, giải quyết các 
bài toán vận hành lưới điện và thúc 
đẩy giao thông ít phát thải.

Góc nhìn chuyên gia chuyển hóa 
thành hành động

Đánh giá một cách có hệ thống các động lực 
chuyển dịch năng lượng

Phân tích mô tả nhằm đánh giá tiến 
trình chuyển dịch năng lượng

Chính sách nòng cốt: Rà soát các chính sách 
như quy hoạch phát triển điện, chiến lược 
giao thông ít phát thải, biện pháp sử dụng 
năng lượng hiệu quả và cơ chế định giá 
carbon tại ba quốc gia trọng điểm.

Tài chính: Phân tích nhu cầu vốn của khu 
vực, dòng vốn đầu tư trong quá khứ và công 
cụ tài chính hiện có, nhằm làm rõ liệu nguồn 
vốn có đủ và dễ tiếp cận đối với các sáng kiến 
chuyển dịch năng lượng hay không. 

Góc nhìn kinh tế-xã hội: Chỉ ra những cơ 
hội mới trong tạo việc làm và đầu tư công 
nghệ sạch trên toàn khu vực.



CHƯƠNG 1

Tiến trình chuyển 
dịch năng lượng tại 
Đông Nam Á
Chương này trình bày các sáng kiến chuyển dịch năng lượng tại ASEAN 
thông qua phương pháp phân tích mô tả dữ liệu. Dữ liệu phân tích gồm 
phát thải KNK, các cam kết NDC, tiêu thụ năng lượng, công suất điện NLTT 
và cơ cấu nguồn điện tại ASEAN và ba quốc gia trọng điểm – Việt Nam, 
Indonesia và Philippines – từ năm 2015 (thời điểm Hiệp định Paris có hiệu 
lực) đến hết năm 2024 (hoặc năm 2025 nếu dữ liệu cho phép).
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Cường độ phát thải CO₂ của ASEAN tăng trong khi xu hướng chung của châu Á lại 
đi theo chiều ngược lại.

Tỷ lệ thay đổi (%) của cường độ phát thải 
CO₂ trên mỗi đơn vị GDP 
Giai đoạn 2015-2024

Châu Á

-10%
ASEAN

+15%
Việt Nam

+44%
Indonesia

+23%
Philippines

+10%

Trong giai đoạn 2015-2024, cường độ phát thải CO₂ của châu Á (tính trên mỗi đơn vị GDP) ghi nhận giảm, chủ yếu nhờ cường độ 
giảm đáng kể tại Trung Quốc – quốc gia chiếm khoảng một nửa GDP toàn khu vực. Ngược lại, cường độ phát thải KNK tại ASEAN 
tăng 15%, tuy vẫn ở dưới mức trung bình châu Á.

Năm 2024, trong ba quốc gia trọng điểm, Việt Nam ghi 
nhận cường độ phát thải CO₂/đơn vị GDP cao nhất 
(ktCO₂/GDP theo USD cố định năm 2015), Indonesia 
đứng thứ hai và Philippines có cường độ thấp nhất.

Cường độ phát thải CO₂/USD GDP (năm gốc 2015)* 
Năm 2024

0,23
Indonesia 0,22

ASEAN

0,15
Philippines

0,32
Châu Á

0,32
Việt Nam
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* CO2 = kgCO2 ;  GDP = GDP tính theo USD cố định năm 2015, điều chỉnh theo 
ngang giá sức mua (PPP) nhằm loại trừ tác động của lạm phát.
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Cường độ phát thải CO2 của ASEAN tiếp tục tăng theo đà tăng của nhu cầu năng 
lượng, nhất là nhu cầu của ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, điện than tiếp tục 
chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu năng lượng.
Mức tiêu thụ năng lượng của 
ASEAN tăng từ 412 Mtoe năm 
2015 lên 522 Mtoe năm 2024, 
tương đương tăng 1,3 lần, trong 
đó công nghiệp là ngành tiêu tốn 
nhiều năng lượng nhất.

Nhưng việc cường độ tiêu thụ 
năng lượng (mức tiêu thụ năng 
lượng/USD GDP) năm 2023-2024 
giảm so với trước năm 2020 cho 
thấy, tuy tổng năng lượng tiêu thụ 
tăng, nhưng hiệu suất thiết bị và 
máy móc đã được cải thiện, điện 
khí hóa và chuyển dịch nhiên liệu 
được đẩy nhanh và cơ cấu kinh tế 
ghi nhận chuyển dịch.[2]

Công nghiệp

Giao thông 
vận tải

Nông nghiệp

x1,66

x1,16

x1,07

Tỷ trọng sản xuất điện (%)
Giai đoạn 2015-2024

48%
Than

Năng lượng 
tái tạo

Tỷ trọng điện NLTT tăng dần từ 17% 
năm 2015 lên 24% năm 2024.

Mức tiêu thụ năng lượng (Mtoe) 
Giai đoạn 2015-2024

Cường độ tiêu thụ năng lượng
(koe/USD cố định năm 2015)* 

Giai đoạn 2015-2024

24%

Điện than chiếm 48% trong cơ cấu 
nguồn điện ASEAN năm 2024, tăng 
so với mức 39% năm 2015.

Cơ cấu điện theo nguồn phát năm 2024

Phát thải CO₂ cũng chịu tác động trực tiếp từ cơ cấu nguồn cung năng lượng. Nhà máy nhiệt điện than (NMNĐT) tiếp tục chiếm ưu 
thế trong cơ cấu nguồn điện của ASEAN, với tỷ trọng sản lượng tăng từ 39% lên 48% trong giai đoạn 2015-2024. Trong cùng giai đoạn, 
tỷ trọng sản lượng của nhà máy điện NLTT cũng tăng từ 17% lên 24%.

* kilogram dầu trên mỗi USD cố định năm 2015

Mức tăng năng lượng tiêu 
thụ thực tế (final energy) 

2015-2024

Mục đích khác ngoài 
sản xuất năng lượng

Giao thông 
vận tải

Công 
nghiệp

Cường độ tiêu thụ 
năng lượng

Công nghệ khác

Than

Năng lượng tái tạo 
(bao gồm cả thủy 
điện)
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Việt Nam

Mức tiêu thụ năng lượng của ngành công nghiệp tăng 2,3 
lần trong giai đoạn 2015-2024, phản ánh tốc độ mở rộng 
nhanh chóng của ngành sản xuất và khu công nghiệp nhờ 
chính sách công nghiệp hóa và ưu đãi đầu tư.

Mức tiêu thụ năng lượng trong các lĩnh vực dân dụng, 
thương mại và dịch vụ công cũng ghi nhận tăng trong cùng 
giai đoạn. Đáng chú ý, mức tiêu thụ của các lĩnh vực này 
tăng hơn 20% trong giai đoạn 2023-2024, một phần có thể 
do tác động của các đợt nắng nóng kéo dài, dẫn đến tăng 
nhu cầu làm mát và đẩy tiêu thụ điện lên mức cao kỷ lục.[3]

Mức tiêu thụ năng lượng (Mtoe)
Giai đoạn 2015-2024

Cường độ tiêu thụ năng lượng (koe/USD cố định năm 2015)
Giai đoạn 2015-2024

V-LEEP III, giai 
đoạn 1, 

2019-2025

Thông tư số 25/2020/TT-BCT 
(lập kế hoạch/báo cáo/kiểm toán 
về hiệu quả sử dụng năng lượng)

Cường độ tiêu thụ năng lượng của Việt Nam cao hơn mức trung bình ASEAN, với 
tổng mức tiêu thụ năng lượng tăng mạnh, chủ yếu tăng từ phía ngành công nghiệp.
Cường độ tiêu thụ năng lượng của Việt Nam (mức tiêu thụ năng lượng/USD GDP) bắt đầu tăng từ năm 2017, ghi nhận đà 
tăng đột biến vào năm 2018, cùng nhịp với đà tăng tỷ trọng tiêu thụ năng lượng của ngành công nghiệp. Trong giai đoạn 
2015-2024, cường độ tiêu thụ năng lượng tăng 12%, còn tổng mức tiêu thụ năng lượng tăng mạnh tới 89%.

Sử dụng than làm nhiên liệu trực tiếp vẫn chiếm ưu thế 
trong cơ cấu năng lượng công nghiệp. Tuy nhiên, tiêu thụ 
than năm 2023 đã giảm 14% so với mức đỉnh năm 2020, 
mặc dù tiêu thụ điện tiếp tục tăng.[4]

Thực trạng giảm phát thải 
công nghiệp

Giao thông vận tải

Mục đích khác ngoài 
sản xuất năng lượng

Công nghiệp

Nông nghiệp

Dân dụng

Thương mại và 
dịch vụ công

Việt Nam
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Biểu giá ưu đãi (FiT) hấp dẫn đã tạo cú hích phát triển 
mạnh mẽ cho lĩnh vực điện mặt trời và điện gió cho 
đến năm 2021. Tuy nhiên, sau khi chính sách giá FIT kết 
thúc, công suất điện NLTT rơi vào trạng thái đình trệ khi 
các nhà đầu tư chờ đợi hướng dẫn rõ ràng cho cơ chế giá 
trần mới.

Tốc độ triển khai điện NLTT quá nhanh cũng dẫn đến tình 
trạng quá tải lưới và giảm phát, đặt ra yêu cầu mở rộng 
lưới điện và phát triển hệ thống lưu trữ năng lượng nhằm 
truyền tải điện từ các vùng giàu tài nguyên tại miền Trung 
và miền Nam đến các trung tâm tiêu thụ tại phía Nam (Sài 
Gòn) và phía Bắc (Hà Nội).[5]

Cùng lúc đó, công suất lắp đặt và tỷ trọng của các NMNĐT 
trong cơ cấu sản xuất điện tiếp tục tăng nhằm đáp ứng 
nhu cầu điện ngày càng cao. Năm 2024, NMNĐT cung cấp 
hơn 50% tổng sản lượng điện của Việt Nam.

Công suất lắp đặt tăng đáng kể nhờ công suất bổ sung từ 
điện mặt trời, điện gió và NMNĐT.

+19 GW +6 GW +14 GW
Điện mặt trời Điện gió Điện than

Điện NLTT chiếm hơn 30% tổng sản lượng điện năm 2024 
của Việt Nam, cao hơn mức trung bình ASEAN. Tuy nhiên, 
phần lớn đến từ thủy điện – loại năng lượng có dư địa mở 
rộng hạn chế.

Các nhà máy điện mặt trời dự kiến vận hành 
trước cuối năm 2020

Các dự án điện gió dự kiến vận hành 
trước ngày 31 tháng 10 năm 2021

Việt Nam vươn lên trở thành một 
trong những quốc gia đi đầu khu 
vực về điện NLTT nhờ cơ chế FiT, 
song ngành điện vẫn phụ thuộc vào 
NMNĐT vốn chiếm tỷ trọng lớn 
trong tổng sản lượng điện quốc gia.
Mức tăng công suất lắp đặt giai đoạn 2015-2024:

Việt Nam (tiếp theo)

+7 GW
Thủy điện
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Cơ chế giá FIT 
được triển khai

Công suất lắp đặt
(GW)

Điện 
than

Khí 
đốt

Nhiên liệu hóa 
thạch khác

Thủy 
điện

Điện 
mặt trời

Điện 
gió

Tỷ trọng sản xuất điện (%)

Điện 
than

Dầu/khí Điện NLTT khác (bao gồm 
cả thủy điện)

Điện 
mặt trời

Điện 
gió
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Indonesia

Từ năm 2022, công nghiệp trở thành ngành tiêu thụ năng lượng lớn nhất Indonesia, bắt đầu tăng rõ rệt sau năm 2017 nhờ lực 
đẩy tăng trưởng kinh tế. Mức tiêu thụ sụt giảm nhất thời trong giai đoạn 2020-2021 dưới tác động của đại dịch COVID-19, sau 
đó tăng mạnh trở lại. Mặc dù năm 2023 các quy định quản lý năng lượng đã được ban hành, nhưng tác động kiểm soát tiêu thụ 
thực tế vẫn còn khiêm tốn. Đến năm 2024, mức tiêu thụ của ngành công nghiệp đã tăng gấp khoảng 2,4 lần so với năm 2015.

Giao thông vận tải dẫn đầu về tiêu thụ năng lượng cho đến năm 2021, ghi nhận mức tăng 33% trong mười năm qua. 

Mức tiêu thụ năng lượng (Mtoe)
Giai đoạn 2015-2024

Cường độ tiêu thụ năng lượng (koe/USD cố định năm 2015)
Giai đoạn 2015-2024

Indonesia duy trì cường độ tiêu thụ năng lượng ở mức thấp hơn trung bình 
ASEAN, mặc dù ghi nhận tổng mức tiêu thụ năng lượng tăng.
Mặc dù biến động qua các năm, nhưng cường độ tiêu thụ năng lượng trên mỗi đơn vị GDP của Indonesia năm 2024 vẫn thấp hơn 
11% so với năm 2015. Trong cùng giai đoạn, tổng mức tiêu thụ năng lượng tăng 32%. Xu hướng giảm cường độ tiêu thụ năng 
lượng, ngay cả khi tổng mức tiêu thụ tăng, cho thấy nền kinh tế đang sử dụng năng lượng hiệu quả hơn để tạo ra một đơn vị GDP.

Bắt buộc áp dụng quản lý năng 
lượng theo ngưỡng tiêu thụ cụ 
thể, với trọng tâm là các đơn vị 
tiêu thụ năng lượng lớn (GR 
33/2023).

Giao thông vận tải

Mục đích khác ngoài 
sản xuất năng lượng

Công nghiệp

Ngành, lĩnh vực khác

Dân dụng

Thương mại



Chương trình 35 GW (NMNĐT) được 
triển khai

Các dự án bị trì hoãn do chương trình 
đã lần lượt được đưa vào vận hành

NMNĐT chiếm 35% tổng sản lượng điện vào đầu thập niên 2020, 
tăng lên 50% vào năm 2014 và đạt 62% sau năm 2020.[6] Năm 
2015, Chính phủ Indonesia và PLN khởi động chương trình 35 
GW với mục tiêu bổ sung công suất trong giai đoạn 2019-2020. 
Tuy nhiên, do khó khăn tài chính và tiến độ xây dựng kéo dài, 
tính đến năm 2022 mới chỉ 8,2 GW được hoàn thành. Chính phủ 
cũng hủy bỏ 13,3 GW các dự án than khỏi kế hoạch RUPTL 
2019-2028 của PLN.[7] Công suất điện than tiếp tục tăng sau năm 
2022 do sự phát triển của NMNĐT tự dùng – vận hành độc lập 
ngoài lưới điện để phục vụ nhu cầu công nghiệp.[8] 

Chương trình 35 GW và than tự dùng 
góp phần mở rộng công suất NMNĐT, 
kể cả khi một số dự án bị hủy bỏ.

Công suất lắp đặt
(GW)

Mức tăng công suất lắp đặt giai đoạn 2015-2024:

Indonesia (tiếp theo)

+1 GW +2 GW +28 GW
Điện mặt trời Địa nhiệt Điện than

+1 GW
Thủy điện
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Tỷ trọng sản xuất điện (%)
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Indonesia đang đối mặt với hệ thống lưới điện lạc hậu và phân 
mảnh. Các dự án đầu tư như nâng cấp trung tâm điều khiển lưới 
điện Java-Madura-Bali đã được triển khai nhằm tăng khả năng 
hòa lưới điện NLTT có tính biến động (VRE) của lưới điện.[10]

       Ví dụ về đầu tư lưới điện tại Indonesia

Công suất điện NLTT tăng tương đối chậm trong giai đoạn này, do 
thiếu vắng chính sách hỗ trợ công và ưu đãi đầu tư chưa đủ sức 
hút.[9] Tổng công suất điện mặt trời và điện gió chỉ đạt khoảng 
1 GW do khó khăn trong quản lý tính biến động của nguồn phát; 
thủy điện và địa nhiệt đóng góp thêm khoảng 3 GW.

NMNĐT vẫn áp đảo về công suất lắp đặt (GW), còn nhà 
máy điện NLTT chỉ đóng góp vài gigawatt.

Năm 2024, điện than chiếm 68% tổng sản lượng điện 
Indonesia, còn năng lượng tái tạo đóng góp 12%, 
trong đó riêng thủy điện chiếm 7%.

Điện 
than

Khí 
đốt

NMNĐ khác (bao gồm cả năng lượng sinh 
học)

Thủy 
điện

Điện Điện 
giómặt trời

Địa nhiệt

Điện 
than

Dầu/khí Địa nhiệt Điện 
mặt trời

Thủy 
điện

Năng lượng 
sinh học
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Philippines

Mức tiêu thụ năng lượng trong ngành giao thông vận tải tăng đều theo thời gian, giảm tạm thời vào năm 2020 do các biện pháp 
hạn chế đi lại trong thời gian phong tỏa COVID-19. Đến năm 2024, mức tiêu thụ đã vượt ngưỡng trước đại dịch (năm 2019).

Mức tiêu thụ năng lượng hộ gia đình cũng ghi nhận tăng, bình quân 2,5%/năm. Xu hướng này tiếp tục kéo dài do nhu cầu sử 
dụng điều hòa không khí và thiết bị làm mát ngày càng phổ biến.

Mức tiêu thụ năng lượng (Mtoe)
Giai đoạn 2015-2024

Cường độ tiêu thụ năng lượng (koe/USD cố định năm 2015)
Giai đoạn 2015-2024

Cường độ tiêu thụ năng lượng của Philippines ghi nhận giảm và luôn ở dưới mức 
trung bình ASEAN, mặc dù tổng mức tiêu thụ năng lượng vẫn tăng dần.
Cường độ tiêu thụ năng lượng của Philippines giảm 14% trong giai đoạn 2015-2024, thấp hơn mức trung bình ASEAN tới 24%. 
Trong cùng giai đoạn, tổng mức tiêu thụ năng lượng tăng 26%. Khác với Việt Nam và Indonesia, tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu 
tiêu thụ năng lượng tại Philippines thuộc về ngành giao thông vận tải, tiếp đến là dân dụng.

Giao thông vận tải

Mục đích khác ngoài sản 
xuất năng lượng

Nông nghiệp

Dân dụng

Thương mại và dịch vụ công

Công nghiệp
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Công suất điện than tại Philippines tăng mạnh trong giai đoạn trước dưới 
định hướng của Quy hoạch Năng lượng Philippines (PEP 2016-2030), cụ 
thể ưu tiên sử dụng các nguồn nhiêu liệu giá rẻ như than để duy trì liên 
tục nguồn cung điện cơ bản với chi phí tối thiểu.[11] Tuy nhiên, sau quy định 
tạm dừng phát triển điện than năm 2020,[12] theo Quy hoạch Năng lượng 
Philippines hiện hành (2023-2050), kết hợp với diễn biến thị trường, dự 
báo không có công suất điện than mới sau năm 2027 trong các kịch bản 
REF và CES-1, hay sau năm 2025 trong kịch bản CES-2.

Philippines bổ sung 10 GW công suất lắp đặt trong 
mười năm qua, trong đó 24% có nguồn gốc từ 
năng lượng tái tạo.

Tỷ trọng than trong cơ cấu nguồn điện tăng từ 44% 
lên 62%, còn khí tự nhiên suy giảm, duy trì tổng tỷ 
trọng nhiên liệu hóa thạch ở mức khoảng 70%.

Kết thúc 
cơ chế 
giá FiT

Triển khai  
GEAP

Trao thầu 
GEA-1

Tiếp nối PEP 2016-2030: ưu 
tiên than để đảm bảo nguồn 
cung điện với chi phí tối thiểu

Không có kế hoạch xây dựng NMNĐT mới 
sau năm 2027. GEAP dự kiến đưa một lượng 
lớn công suất điện NLTT vào vận hành.
Mức tăng công suất lắp đặt giai đoạn 2015-2024:

Philippines (tiếp theo)

+2 GW <1 GW +7 GW
Điện mặt trời Điện gió Điện than

Trao thầu 
GEA-2
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Mặc dù chương trình GEAP tạo động lực đầu tư đáng kể vào năng lượng tái 
tạo, Philippines vẫn còn đó rào cản về độ ổn định của lưới điện – hệ quả 
của nhiều thập kỷ mở rộng lưới điện chưa đạt yêu cầu và đầu tư hạn chế 
vào lưới điện thông minh. Các kế hoạch chiến lược như lộ trình lưới điện 
thông minh và lộ trình chuyển dịch năng lượng ưu tiên đầu tư vào hạ tầng 
lưới điện và số hóa, tăng cường khả năng hòa lưới năng lượng tái tạo.[16]

       Ví dụ về quy hoạch lưới điện tại Philippines

Chương trình Đấu thầu Năng lượng Xanh (GEAP) hiện là động lực chính 
thúc đẩy tăng công suất năng lượng tái tạo. Đến năm 2025, dự kiến bổ 
sung 1,8 GW qua GEA-1[13] và đến năm 2026, 3,6 GW qua GEA-2[14] và 9,4 
GW qua GEA-4[15]. Lượng công suất này được trao thầu năm 2025, là 
đợt bổ sung công suất lớn nhất Philippines, trong đó điện mặt trời là 
chủ lực. 

Công suất lắp đặt
(GW)

Điện 
than

Khí 
đốt

Nhiên liệu hóa 
thạch khác

Thủy 
điện

ĐiệnĐiện 
gió

Địa nhiệt
mặt trời

Tỷ trọng sản xuất điện (%)

Điện 
than

Dầu/khí Điện 
gió

Điện
mặt trời

Địa nhiệt Điện NLTT khác (bao 
gồm cả thủy điện)



Tăng cường hợp tác quốc tế và hoàn thiện chính sách chuyển dịch năng lượng 
là điều kiện then chốt để ba quốc gia hiện thực hóa mục tiêu khí hậu.

Không điều kiện

-16 %
So với mức BAU

Có điều kiện

-44 %
So với mức BAU

Việt Nam Indonesia Philippines

Trong bản NDC cập nhật đến năm 2030, cả ba quốc gia đều cam kết giảm phát thải KNK xuống dưới mức kịch bản BAU trong các 
lĩnh vực nòng cốt, nhất là năng lượng, do tiềm năng giảm phát thải lớn. Mục tiêu được chia thành hai lộ trình: giảm phát thải vô 
điều kiện – tự thực hiện bằng nguồn lực trong nước, và giảm phát thải có điều kiện – cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

Các chính sách giảm phát thải chủ lực trong lĩnh vực năng lượng gồm đẩy nhanh triển khai năng lượng sạch, giảm dần sử dụng 
điện than, sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm, thúc đẩy giao thông điện và áp dụng cơ chế định giá carbon, như sẽ phân 
tích trong Chương 2: Bức tranh chuyển dịch năng lượng.
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Mục tiêu giảm phát thải KNK theo quốc gia và lĩnh vực

• Lĩnh vực năng lượng, dự kiến giảm mạnh 
nhất, dao động từ 64 đến 227 MtCO₂e. 

• Mục tiêu có điều kiện (−44%) gấp gần ba 
lần mục tiêu không điều kiện (−16%), 
nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác 
quốc tế.

• NDC cập nhật đã nâng mức cơ sở BAU, 
dẫn đến mức phát thải tuyệt đối cao 
hơn so với kế hoạch trước đó.

• Lĩnh vực lâm nghiệp và sử dụng đất 
(FOLU) dự kiến đóng góp tỷ trọng lớn 
nhất trong tổng mức giảm phát thải, 
năng lượng đứng thứ hai.

• Đặt mục tiêu giảm 75% phát thải KNK 
vào năm 2030, phần lớn là mục tiêu có 
điều kiện (72%).

• Theo Kế hoạch thực hiện NDC, lĩnh vực 
năng lượng và giao thông vận tải dự 
kiến chiếm tỷ trọng đóng góp giảm phát 
thải lớn nhất.

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

(Industrial process)

-915
MtCO2eq

-1.240
MtCO2eq

Không điều kiện

-32 %
So với mức BAU

Có điều kiện

-43 %
So với mức BAU

Năng lượng

Nông nghiệp
Quản lý chất thải

-403,7
MtCO2eq

Năng lượng Nông nghiệp
Quản lý chất thải

Quy trình công nghiệp

Không điều kiện

-3 %
So với mức BAU

Có điều kiện

-72 %
So với mức BAU

-990
MtCO2eq

Năng lượng

Nông nghiệp

Quản lý chất thải

Giao thông



CHƯƠNG 2

Bức tranh chuyển 
dịch năng lượng
Chương này rà soát các chính sách định hướng lựa chọn công nghệ và thúc đẩy tiến trình chuyển 
dịch năng lượng tại Đông Nam Á và ba quốc gia trọng điểm. Chương cũng phân tích bối cảnh tài 
chính và vai trò của các tổ chức huy động vốn, đồng thời làm rõ đóng góp của doanh nghiệp nói 
riêng và khu vực tư nói chung vào tiến trình chuyển dịch này.



2.1 Các động lực chính thúc đẩy 
chuyển dịch năng lượng tại ASEAN

Phần này phân tích thực trạng các động lực chính thúc đẩy chuyển dịch năng lượng, gồm phát 
triển năng lượng tái tạo, quy hoạch điện, giảm dần sử dụng điện than, hỗ trợ chuyển đổi xe điện, 

sử dụng năng lượng hiệu quả và sáng kiến thị trường carbon tại Đông Nam Á và ba quốc gia trọng 
điểm: Việt Nam, Indonesia và Philippines.
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Chuyển dịch năng lượng tại ASEAN có bốn động lực thúc đẩy: mở rộng điện 
NLTT, giảm dần sử dụng điện than, phổ cập xe điện và định giá carbon – tất cả 
đều có chung yêu cầu về lưới điện có tính linh hoạt cao.

Các động lực chính thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại ASEAN

ASEAN đặt mục tiêu chung nâng tỷ trọng nhà máy phát điện 
NLTT lên ít nhất 45% tổng công suất lắp đặt vào năm 2030[17], 
nhằm (a) thay thế công suất điện than và (b) thúc đẩy tiến trình 
giảm phát thải toàn diện hơn trong ngành điện.

Công suất nhà máy điện NLTT tăng gấp đôi trong giai đoạn 
2015-2023, từ 49 GW lên 97 GW, chiếm 31,4% tổng công 
suất ASEAN. Song, đóng góp chủ yếu vẫn đến từ thủy điện; 
điện gió và điện mặt trời chỉ chiếm khoảng 10%.

Tăng sản xuất điện năng lượng tái tạo Giảm phụ thuộc than trong sản xuất điện

Các quốc gia ASEAN đặt ra các lộ trình khác nhau để giảm 
phụ thuộc than. Loại bỏ hoàn toàn hướng đến chấm dứt 
hoàn toàn việc sử dụng than. Điển hình là Việt Nam, quốc gia 
cam kết trong khuôn khổ JETP giảm dần sử dụng than không 
giảm phát thải và tiến tới chấm dứt hoàn toàn vào khoảng 
năm 2050. Giảm dần sử dụng hướng đến từng bước giảm 
phụ thuộc than nhưng không đặt mục tiêu loại bỏ hoàn toàn, 
như tại Indonesia và Philippines, một số nhà máy dự kiến tiếp 
tục vận hành đến thập niên 2050.
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Phổ cập xe điện đang dần trở thành định hướng chiến lược nòng 
cốt tại ASEAN, góp phần giảm khí thải giao thông và củng cố năng 
lực các ngành công nghiệp nội địa. Nhờ chính sách hỗ trợ của 
chính phủ và ý thức môi trường được nâng cao, tỷ trọng xe điện 
trong tổng doanh số bán ô tô tại ASEAN-6 đã tăng từ 9% năm 
2023 lên 13% năm 2024.[18]

Phổ cập giao thông điện

Triển khai định giá carbon

Các quốc gia ASEAN đang từng bước áp dụng thuế carbon, hệ 
thống giao dịch phát thải (ETS) (hay cơ chế hạn ngạch-và-giao 
dịch (cap-and-trade)) nhằm kiểm soát phát thải của khu vực tư. 
Thuế carbon làm tăng chi phí của các hoạt động có cường độ 
phát thải cao, còn ETS phân bổ và tạo điều kiện mua bán hạn 
ngạch phát thải. Việt Nam hiện đang thí điểm ETS, tập trung 
vào các nhà máy điện và ngành công nghiệp có cường độ phát 
thải cao. Indonesia đã triển khai cơ chế hạn ngạch-và-giao dịch 
cho các NMNĐT, còn Philippines vẫn đang chờ phê duyệt hệ 
thống hạn ngạch-và-giao dịch quốc gia. 

97 GW49 GW

Để hiện thực hóa NDC, các quốc gia ASEAN cần giảm phát thải KNK trong lĩnh vực năng lượng và giao thông, cụ thể mở rộng quy mô năng 
lượng tái tạo và thúc đẩy điện khí hóa trong công nghiệp lẫn giao thông. Quá trình chuyển dịch năng lượng này đòi hỏi hệ thống lưới điện ổn 
định và linh hoạt, do đó cần đầu tư hạ tầng truyền tải và thực hiện các biện pháp bổ trợ như sử dụng năng lượng hiệu quả, quản lý nhu cầu, 
BESS, và lưới điện ASEAN (APG), qua đó thúc đẩy thương mại điện xuyên biên giới và tăng cường tính linh hoạt của toàn hệ thống.

Độ ổn định và tính linh hoạt của lưới điện là nền tảng quan trọng cho chuyển dịch năng lượng.

Công suất lắp đặt theo công nghệ (TW) 
Nhiên liệu hóa 
thạch

Thủy điện

Địa nhiệt
Điện mặt trời
Điện gió



Việt Nam

Bên cạnh các cơ chế ưu đãi và quy định của Chính 
phủ dành cho người dùng xe điện, Việt Nam còn 

sở hữu nền tảng sản xuất xe điện vững chắc. 
VinFast – doanh nghiệp đầu tàu quốc gia – đã bàn 
giao hơn 100.000 xe trong năm 2025, khẳng định 

vị thế dẫn đầu thị trường nội địa.[19]

Xe điện

BESS đang được đẩy mạnh triển khai, thể 
hiện qua dự án thí điểm 50 MW đang thực 
hiện của EVN[22] và mục tiêu công suất của 
QHĐ VIII – 300 MW (trung gian) và 10-16 
GW (điều chỉnh) vào năm 2030.[23]

Lưu trữ bằng pin
Các lĩnh vực có cường độ phát thải cao như 
thép và xi măng còn chịu thêm áp lực từ cơ 
chế thị trường, đáng chú ý là cơ chế CBAM 

của EU (có hiệu lực từ năm 2026) và lộ trình 
triển khai ETS của Việt Nam (chính thức vận 

hành toàn quốc vào năm 2029).[22]

Giao dịch carbon (ETS)

Công suất đỉnh dự kiến đạt 90-100 GW,[20] trong đó 
trung tâm dữ liệu là một trong những nguyên nhân 
chính khiến công suất đỉnh tăng cao. Nhu cầu điện 
của trung tâm dữ liệu dự kiến tăng từ 525 MW năm 
2025 lên khoảng 950 MW năm 2030.[21]

Nhu cầu tăng do trung tâm dữ liệu

Tổng công suất lắp đặt điện mặt trời 
và điện gió dự kiến vượt mốc 100 GW  
vào năm 2030[23]. Chính phủ cũng 
đang tận dụng năng lực sản xuất hiện 
có để phát triển các trung tâm công 
nghệ sạch.

Điện mặt trời và điện gió

QHĐ VIII và Điều chỉnh QHĐ VIII xác định phát triển lưới điện thông minh là ưu tiên chiến lược nhằm nâng cao 
tính linh hoạt của hệ thống điện. ETP đã đánh giá mức độ sẵn sàng của lưới điện thông minh tại Việt Nam theo 
khuôn khổ Quyết định số 1670/QĐ-TTg (2012), đồng thời khuyến nghị cập nhật các quy định và công nghệ, gồm 
giám sát và điều khiển theo thời gian thực các nguồn năng lượng phân tán (DER), tự động hóa trạm biến áp, hạ 

tầng viễn thông và an ninh mạng.[24]

Xây dựng lưới điện thông minh

Áp lực giảm phát thải trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu đang đè nặng lên các ngành 

công nghiệp Việt Nam, trong bối cảnh 
khung chính sách khí hậu quốc gia – gồm 

hệ thống MRV khí nhà kính và các chương 
trình theo Luật SDNL TK&HQ và VNEEP3 

– ngày càng được siết chặt.[22]

Sử dụng năng lượng hiệu quả, 
nhằm giảm phát thải công nghiệp

Nhu cầu điện của Việt Nam dự kiến tăng mạnh, dưới tác động của trung tâm dữ 
liệu, xu hướng phổ cập xe điện và điện khí hóa công nghiệp gắn với mục tiêu 
giảm phát thải. Cùng với sự gia tăng tỷ trọng điện mặt trời và điện gió, áp lực lên 
tính linh hoạt của lưới điện ngày càng lớn, đòi hỏi đầu tư vào BESS và lưới điện 
thông minh.
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Tái cơ cấu điện than
• Dừng cấp phép NMNĐT mới sau 2030
• Loại bỏ hoàn toàn NMNĐT năm 2050

Thúc đẩy năng lượng sạch
• Đơn giản hóa quy trình lắp đặt RTS 
• Công bố DPPA
• Áp dụng cơ chế trần giá điện NLTT

Sử dụng năng lượng tiết kiệm & 
hiệu quả
• Thực hiện luật quản lý năng lượng
• Yêu cầu tuân thủ BEC & thúc đẩy tiêu 

chuẩn công trình xanh 
• Yêu cầu tuân thủ MEPS trước khi đưa 

sản phẩm ra thị trường
• Hỗ trợ mô hình ESCO

Giao thông điện
• Ưu đãi thuế dành cho người dùng xe điện
• Cấm xe máy xăng/dầu tại Hà Nội
• Siết chặt tiêu chuẩn khí thải đối với xe 

xăng

Định giá carbon
• Xây dựng Sàn giao dịch carbon (ETS) 

và hệ thống đo lường, báo cáo và 
thẩm định (MRV) 

• Triển khai thí điểm, tập trung vào các 
lĩnh vực có cường độ phát thải cao 

• Vận hành toàn quốc (2029) 

Chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam tập trung vào mở rộng quy mô điện NLTT, 
giảm dần sử dụng điện than, phổ cập xe điện và áp dụng định giá carbon, kết hợp 
khung chính sách và cơ chế tài chính hỗ trợ.

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Chính sách hỗ trợ tại Việt Nam

Điện mặt trời, điện gió, thủy điện, điện sinh khối và điện rác dự 
kiến chiếm từ 56% đến 64% tổng công suất lắp đặt vào năm 2030.

Điều chỉnh QHĐ VIII tăng công suất điện NLTT và 
BESS, đặt mục tiêu bổ sung lượng lớn điện gió và 
điện mặt trời, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên 
đưa điện hạt nhân vào quy hoạch

27

Mục tiêu công suất năng lượng tái tạo đến năm 2030 được xác định theo biên 
độ thấp-cao: 46-73 GW điện mặt trời, 26-38 GW điện gió trên bờ và 33-35 GW 
thủy điện. Về lưu trữ năng lượng, mục tiêu đặt ra là 10-16 GW cho BESS (hệ 
thống lưu trữ năng lượng bằng pin) và 2,4-6 GW cho PHS (thủy điện tích năng). 
Điện gió ngoài khơi (6-17 GW) và điện hạt nhân (4-6 GW) dự kiến vận hành 
trước năm 2035, khả năng được đẩy sớm hơn lộ trình.[23,25]

Các động lực chính thúc đẩy chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam

x3,9

x8,9

x1,7

Công suất lắp đặt điện NLTT (GW)

Công suất lắp đặt 2024 Công suất lắp đặt dự kiến 2030-2035 (Điều chỉnh QHĐ VIII)

Điện gió Điện mặt trời Thủy điện Điện hạt nhân BESS
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Điện mặt trời mái nhà (RTS) theo Nghị định số  
58/2025/NĐ-CP

Quy trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam 
tương đối thuận lợi, tuy nhiên cơ chế bán điện dư thừa 
lên lưới vẫn còn nhiều hạn chế và chưa thực sự thông 
thoáng. Việt Nam đặt mục tiêu 50% tòa nhà công sở và 
50% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà.[26]

Nghị định số 57/2025/NĐ-CP hỗ trợ mua bán 
điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện độc lập (IPP) 
và khách hàng tư thông qua chương trình DPPA.

Việt Nam triển khai hai cơ chế DPPA: DPPA thông qua 
lưới điện kết nối riêng – áp dụng cho nhiều loại hình 
năng lượng tái tạo, và kết nối bên thứ ba (TPA) – dành 
cho các dự án điện mặt trời, điện gió và sinh khối có 
công suất trên 10 MW đấu nối vào lưới điện quốc gia. 
Khách hàng sử dụng điện lớn (≥ 200.000 kW/tháng) có 
thể ký trực tiếp hợp đồng mua bán điện với đơn vị phát, 
còn khách hàng sử dụng điện nhỏ mua điện NLTT qua 
các kênh bán lẻ điện. Trong cơ chế TPA, EVN đảm nhận 
vai trò phê duyệt đấu nối lưới và cho thuê hạ tầng truyền 
tải điện.[27]

Bên cạnh đó, các chính sách điện mặt trời 
mái nhà và DPPA cũng được cập nhật vào 
đầu năm 2025, tạo hành lang pháp lý rõ 
ràng cho đầu tư vào điện NLTT.

Định hướng giảm dần sử dụng và tái cơ cấu điện than được luật hóa 
trong Quyết định số 266/QĐ-TTg (2025), quy định tất cả NMNĐT 
phải chuyển sang nhiên liệu sạch hoặc lắp đặt công nghệ thu gửi 
carbon trước năm 2050, cụ thể theo lộ trình dưới đây.[28,29]

2030
Dừng cấp phép nhà máy nhiệt 
điện than (NMNĐT) mới sau 
năm 2030

• Thí điểm công nghệ thu gửi 
carbon tại một số NMNĐT sử 
dụng công nghệ cũ

• Từng bước áp dụng công nghệ 
đốt kèm nhiên liệu sinh khối, 
amoniac tại các NMNĐT, tiến tới 
vận hành hoàn toàn bằng sinh 
khối hoặc amoniac

• Dừng hoạt động khoảng 540 
MW công suất nhiệt điện than 
tại Phả Lại và Ninh Bình

2045
Hơn 25.000 MW công suất nhiệt 
điện than được chuyển đổi sang 
sinh khối và amoniac

2050
Tất cả NMNĐT phải chuyển sang 
sử dụng nhiên liệu sạch hoặc lắp 
đặt công nghệ thu gửi carbon, 
tiến tới loại bỏ hoàn toàn than 
trong sản xuất điện

Các NMNĐT đã hoạt 
động trên 20 năm 
cần chuyển đổi sang 
sinh khối nếu khả 
thi về mặt kinh tế.

Các nhà máy hết đời 
sống kinh tế nếu 
không thể chuyển đổi 
thì phải dừng hoạt 
động.

Điều chỉnh QHĐ VIII định hướng ngành điện Việt Nam tiến tới không sử dụng than 
để phát điện vào năm 2050.

Tái cơ cấu điện than

Các chính sách điện NLTT tại Việt Nam
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Sự tăng trưởng bùng nổ của điện mặt trời tại Việt Nam đã 
làm dấy lên lo ngại về tính linh hoạt của lưới điện và độ ổn 
định của hệ thống. Để hỗ trợ hòa lưới nguồn năng lượng 
tái tạo có tính biến động, Quyết định số 988/QĐ-BCT[30] 

quy định mức giá tối đa phát điện cho từng loại hình điện 
mặt trời. Như vậy, các dự án điện mặt trời có hệ thống 
BESS sẽ được hưởng thêm khoản phụ thu 1-2US¢
/kWh, còn các dự án điện gió kết nối BESS thì không được 
áp dụng ưu đãi này.

BESS capacity is targeted to reach 16 GW 
by 2030[15]

BESS được xác định là ưu tiên chiến lược, thể 
hiện qua các chính sách khuyến khích kết nối 
BESS vào dự án điện NLTT. EVN và ADB đang 
hợp tác phát triển dự án BESS nối lưới đầu tiên tại 
miền Bắc, dự kiến giảm phát thải 23 nghìn tấn CO₂ 
trong suốt vòng đời dự án.[31]

VNEEP đặt mục tiêu giảm 8-10% tổng mức tiêu thụ 
năng lượng quốc gia vào năm 2030.[32]

VNEEP3 (2019-2030) là chương trình chiến lược thực hiện Luật 
Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả (Luật số 
50/2010/QH12), đặt mục tiêu giảm mức tiêu thụ năng lượng của 
tất cả lĩnh vực. Chương trình gồm các chính sách sau: (i) bắt 
buộc áp dụng hệ thống quản lý năng lượng, (ii) thực hiện 
MEPS và dán nhãn năng lượng, (iii) ban hành Quy chuẩn 
năng lượng công trình (BEC) nhằm thúc đẩy phát triển công 
trình xanh và (iv) củng cố năng lực cho mô hình ESCO.

BESS và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả có thể giảm tải áp lực lên hạ 
tầng lưới điện và nâng cao độ ổn định của hệ thống. 

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Công tác triển khai BESS hòa lưới quy mô thương mại tại 
Việt Nam đang tiến triển chậm do hai thách thức chính:

BESS hòa lưới quy mô thương mại tại Việt Nam

Khung pháp lý: Các tiêu chuẩn quốc gia và hướng dẫn pháp lý 
vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Các bên liên quan chính – 
Ủy ban Tiêu chuẩn, Đo lường và Chất lượng Việt Nam (STAMEQ) 
phối hợp với UNDP – đang tích cực soạn thảo tiêu chuẩn kỹ thuật 
cho BESS.[33]

Vốn đầu tư cao: BESS làm đội chi phí dự án lên đáng kể. Minh 
chứng rõ nét là LCOE của nhà máy điện mặt trời kết nối BESS cao 
gấp đôi so với nhà máy điện mặt trời không có pin lưu trữ.[34]

Công suất BESS dự kiến đạt 16 GW vào năm 
2030.[23]
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2029
Vận hành chính 

thức ETS

Tháng 6/2025 - 2028
Vận hành thí điểm ETS

Tháng 1/2025
Quyết định số 232/QD-TTg phê duyệt Đề án 
thành lập và phát triển thị trường carbon

Việt Nam thí điểm sàn giao dịch carbon (ETS) 
vào năm 2025 và vận hành chính thức toàn 
quốc vào năm 2029.[40,41]

• Luật số 03/2022/QH15[36] giảm thuế tiêu thụ đặc biệt (thuế 
TTĐB) đối với xe điện, giảm 1-3% đến tháng 2/2025 và giảm 
4-11% từ tháng 3/2025 đến tháng 2/2027.

• Nghị định số 10/2022/NĐ-CP[37]  miễn phí trước bạ lần đầu 
cho xe điện trong 3 năm. Sau đó, nộp lệ phí trước bạ lần đầu 
với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu. 
Nghị định 51/2025/NĐ-CP kéo dài thời gian miễn thu phí 
trước bạ lần đầu cho xe điện[38] đến hết ngày 28/02/2027.

Thị phần xe điện tăng mạnh từ 6% năm 2022 
lên 25% năm 2025.[18]

2024: Đề xuất lộ trình giảm phát thải cho ngành giao 
thông vận tải Việt Nam

2026-2029: Xe động cơ đốt trong (xe xăng/dầu) phải 
tuân thủ các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe 
tùy theo năm sản xuất, cùng quy định siết chặt hơn áp 
dụng riêng cho Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh[39]

Chuyển đổi xe điện và định giá carbon tại Việt Nam được kỳ vọng khơi thông 
dòng vốn tư nhân và nâng cao nhận thức về giảm phát thải KNK.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa tỷ lệ ôtô điện lên 
30% và xe máy điện 22% so trong tổng số xe lưu hành.[35]

Thí điểm ETS
tập trung vào ba lĩnh 
vực trọng điểm có 
cường độ phát thải 
cao, gồm nhiệt điện, xi 
măng và sắt thép

ETS tạo động lực cho doanh nghiệp tăng đầu tư vào công nghệ 
và quy trình có cường độ phát thải thấp. Việt Nam cũng đang 
điều chỉnh khung pháp lý để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc 
tế và tham gia cơ chế theo Điều 6.2 và 6.4 Hiệp định Paris.

Định giá carbonXe điện

Bộ NN&MT đề xuất quy chuẩn về khí thải, còn Bộ Xây dựng dự 
kiến đảm nhận vai trò tổ chức kiểm định khí thải.

2022: Chính sách ưu đãi thuế hấp dẫn dành cho xe điện

• 2026: Xe xăng/dầu sản xuất trong giai đoạn 2017-2021 phải 
đạt chuẩn khí thải Euro 3.

• 2027: Xe xăng/dầu sản xuất trong giai đoạn 2017-2021 lưu 
thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đạt chuẩn khí thải Euro 4.

• 2028: Xe xăng/dầu sản xuất từ năm 2022 phải đạt tiêu chuẩn 
Euro 5 khi tham gia giao thông tại địa bàn hai thành phố này.

• 2029: Toàn bộ xe xăng/dầu lưu thông tại Hà Nội và TP.HCM 
phải đáp ứng tối thiểu tiêu chuẩn Euro 2.
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Indonesia

Doanh số xe điện tăng mạnh tại Indonesia mở ra cơ 
hội kinh tế lớn cho các lĩnh vực xe điện và pin. Với trữ 

lượng niken dồi dào và năng lực sản xuất xe máy điện, 
Indonesia có tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất 

pin Đông Nam Á. Các lĩnh vực này có thể đóng góp 
hàng tỷ USD vào GDP và tạo ra nhiều việc làm mới cho 

nền kinh tế.  

Lĩnh vực xe điện và pin

RUPTL 2025-2034 xây dựng lộ trình triển 
khai lưới điện thông minh theo ba giai 

đoạn: Giai đoạn 1 (2027-2028), Giai đoạn 2 
(2029-2030) và Giai đoạn 3 (2031-2033).[45] 

Với sự tham gia phối hợp của PLN và 
UNOPS, kết hoạch được xây dựng dựa trên 

bài học thực tiễn đúc kết từ các chương 
trình hiện đại hóa lưới điện (nhằm tích hợp 
điện mặt trời và điện gió) từng triển khai.[46]

Lưới điện thông minh

Indonesia đang khẳng định vị thế trung tâm công 
nghệ CCUS Đông Nam Á, với lợi thế về tiềm năng 

lưu trữ ước tính 680 GtCO₂ trong các tầng nước 
mặn, khung pháp lý ngày càng hoàn thiện và các 
dự án tiên phong như Tangguh CCUS của BP.[49]

Thu gửi carbon

Indonesia vận hành nhà máy điện mặt trời nổi lớn 
nhất Đông Nam Á – PV Cirata Floating Solar Plant 
(~145 MWAC).[42] Giai đoạn mở rộng công suất lên 500 
MW hiện đang trong quá trình thi công.[43] Thỏa thuận 
hành lang xanh giữa Singapore và Indonesia mở 
đường cho việc phát triển các hệ thống điện mặt trời 
và điện mặt trời kết nối BESS, nhằm tạo ra dòng chảy 
năng lượng sạch giữa hai quốc gia.[44]

Điện mặt trời

Tiềm năng giảm phát thải công nghiệp 
của Indonesia

Lĩnh vực xe điện của Indonesia có tiềm năng tăng trưởng lớn. Tuy nhiên liệu hóa 
thạch vẫn chiếm ưu thế, nhưng chính phủ đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu 
giảm phát thải thông qua tăng sử dụng nhiên liệu sinh học, mở rộng hệ thống 
điện mặt trời kết nối BESS, nâng cấp lưới điện và triển khai công nghệ CCUS.

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Năng lượng sinh học phục vụ 
sản xuất điện

Giảm phát thải là yêu cầu cấp thiết đối với ngành công 
nghiệp Indonesia, đặc biệt trong lĩnh vực luyện kim 
khoáng sản (ví dụ: luyện niken phục vụ chuỗi cung ứng 
pin).[47] Tối ưu hóa nguồn năng lượng là hướng đi trọng 
điểm để giảm phát thải; một giải pháp đầy hứa hẹn có thể 
kể đến là thay thế NMNĐT tự dùng bằng hệ thống điện 
mặt trời kết nối pin lưu trữ có chi phí cạnh tranh.[48]

31

Nhiên liệu sinh học đóng góp khoảng 5% tổng công 
suất lắp đặt tại Indonesia, tăng 1,4 GW từ mức 1,9 
GW năm 2020 lên 3,4 GW năm 2024.[6] Công suất 
năng lượng sinh học dự kiến tăng thêm 0,8 GW vào 
năm 2030,[23] nhờ chính sách giá trần ưu đãi được 
áp dụng cho các dự án quy mô nhỏ.
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Chính sách hỗ trợ tại Indonesia

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Indonesia thúc đẩy chuyển dịch năng lượng thông qua mở rộng công suất điện 
NLTT, tái cơ cấu điện than, chính sách và cơ chế ưu đãi hấp dẫn dành cho hãng 
sản xuất và người dùng xe điện, kết hợp thí điểm cơ chế ETS trong ngành điện. 

Tái cơ cấu điện than
• Thu hẹp hoạt động của các NMNĐT, chỉ 

phục vụ các ưu tiên kinh tế
• Xem xét dừng hoạt động sớm các NMNĐT
• Không gia hạn PPA của các NMNĐT

Đẩy nhanh và điều hòa tiến trình 
năng lượng sạch
• Cơ chế giá trần điện NLTT rõ ràng

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả
• Triển khai và thực hiện các quy định 

về quản lý năng lượng
• Áp dụng quy chuẩn năng lượng công 

trình tại các đô thị lớn
• Yêu cầu tuân thủ MEPS trước khi đưa 

sản phẩm ra thị trường
• Thúc đẩy mô hình ESCO

Giao thông điện
• Ưu đãi thuế cho người dùng xe điện
• Miễn thuế nhập khẩu cho hãng sản xuất 

xe điện

Định giá carbon
• Cơ chế giao dịch carbon đang được triển 

khai theo lộ trình, mở rộng dần từ 
NMNĐT sang toàn bộ nhà máy điện sử 
dụng nhiên liệu hóa thạch

Kế hoạch phát triển điện NLTT đặt mục tiêu 
cao, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh 
tế và hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
RUPTL 2025-2034 dự kiến bổ sung 70 GW công suất, trong 
đó năng lượng tái tạo chiếm 61%.
Công suất lắp đặt điện NLTT (GW)

RUPTL 2025-2034 chia lộ trình phát triển điện NLTT thành hai giai đoạn: bổ sung 
28 GW tổng công suất (trong đó năng lượng tái tạo chiếm 12,2 GW) trong giai đoạn 
2025-2029, tiếp theo là 42 GW (trong đó năng lượng tái tạo chiếm 30,4 GW) trong 
giai đoạn 2030-2034. Điện mặt trời dẫn đầu với 17 GW (chiếm 40% tổng công suất 
năng lượng tái tạo theo kế hoạch), tiếp theo là thủy điện với 12 GW (27%) và BESS 
với 6 GW. Đáng chú ý, điện hạt nhân lần đầu được đưa vào RUPTL.[23] 

Cơ chế giá trần được áp dụng từ năm 2022 theo Sắc lệnh Tổng thống số 
112/2022. Cơ chế áp dụng mức cao hơn cho các dự án quy mô nhỏ (≤ 1 MW) 
và mức thấp hơn cho các dự án quy mô lớn. Điện sinh khối có mức giá trần 
tham chiếu cao nhất, tiếp đến là điện mặt trời và điện gió. Đối với hầu hết 
loại hình công nghệ, mức giá sẽ giảm sau năm thứ 10 khi hệ số vị trí không 
còn được áp dụng.[50,51]

Chính sách điện NLTT tại Indonesia
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Chính sách điện NLTT tại Indonesia (tt)

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Tại Indonesia, Nghị định GR 33/2023 quy định nghĩa vụ quản lý năng 
lượng đối với các đơn vị cung cấp và sử dụng năng lượng, gồm cán bộ 
quản lý năng lượng, chương trình tiết kiệm năng lượng và kiểm toán.[53]

Indonesia đặt mục tiêu giảm 1% cường độ tiêu thụ năng 
lượng mỗi năm theo cam kết trong bản NDC cập nhật.

• Các thành phố lớn như Jakarta, Bandung và Semarang đã ban 
hành riêng quy chuẩn công trình xanh, tuy nhiên Indonesia vẫn 
chưa có quy chuẩn năng lượng công trình thống nhất toàn quốc. 

• Quy định MEPS và dán nhãn năng lượng điều chỉnh tám nhóm 
thiết bị, gồm điều hòa không khí, tủ lạnh, đèn LED và các nhóm khác.

• Khuyến khích áp dụng mô hình ESCO nhằm tiết kiệm năng lượng, 
song sự tham gia của các nhà đầu tư vẫn còn hạn chế do lo ngại về rủi 
ro đầu tư.

Ngưỡng tiêu thụ năng lượng (TOE)

Đơn vị cung cấp 
năng lượng

6.000 TOE

Ngành công nghiệp
4.000 TOE

Công trình thương mại
500 TOE

Ngành giao thông vận tải
4.000 TOE

Quy định MEMR số 10/2025 của Indonesia[54,55] xác định lộ trình 
chiến lược cho quá trình chuyển dịch năng lượng, gồm dừng 
hoạt động sớm NMNĐT, mở rộng quy mô năng lượng tái tạo và 
xây dựng hệ thống siêu lưới điện. 

Các biện pháp chính nhằm giảm khí thải NMNĐT: 

2025
Dừng xây dựng NMNĐT mới theo Sắc lệnh Tổng 
thống số 112/2022
• Các dự án NMNĐT mới không có trong RUPTL 

trước thời điểm ban hành Sắc lệnh số 112/2022 sẽ 
không được cấp phép.

• Nhà máy có thể được xem xét cấp phép nếu cam 
kết giảm ít nhất 35% phát thải KNK và dừng hoạt 
động trước năm 2050.

Dừng hoạt động sớm hoặc hết vòng đời tự nhiên
• NMNĐT hết vòng đời tự nhiên khi đã khấu hao hết 

giá trị sổ sách. Số lượng NMNĐT dừng hoạt động 
do hết vòng đời tự nhiên dự kiến đạt 13 trong giai 
đoạn 2030-2039, 119 trong giai đoạn 2040-2049 và 
36 trong giai đoạn 2050-2059.[56]

2031
Triển khai đốt kèm biogas/nhiên liệu sinh khối 
và công nghệ CCUS cho các NMNĐT

2046
Chuyển đổi NMNĐT sang sử dụng amoniac xanh

Ưu đãi bù trừ điện năng (net metering) cho điện mặt trời mái 
nhà (RTS) đã bị bãi bỏ và thay bằng cơ chế triển khai theo hạn 
ngạch. Người dùng mới không còn được nhận tín dụng cho phần điện 
dư hòa lưới. Tuy nhiên, người dùng hiện hữu vẫn được duy trì cơ chế 
cũ trong tối đa 10 năm kể từ ngày phê duyệt. Dù vậy, ngành công 
nghiệp vẫn tiếp tục đầu tư vào RTS nhằm cắt giảm chi phí điện.[52] PLN 
kiểm soát hạn ngạch RTS để duy trì lưới điện ổn định.

Mặc dù cơ chế bù trừ điện năng đã bị bãi bỏ, nhưng nhu cầu RTS vẫn ở mức cao, 
và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả có thể góp phần giảm tải lưới điện. 
Lộ trình tái cơ cấu hoặc giảm dần điện than sẽ được triển khai cho NMNĐT. 

Tái cơ cấu điện than

Sử dụng năng lượng hiệu quả
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Chính sách Năng lượng Quốc gia (Quy định Chính phủ số 40/2025) 
đưa định giá carbon vào nhóm công cụ chính sách cốt lõi, đồng 
thời đặt lộ trình áp dụng thuế carbon đối với nguồn năng lượng 
không tái tạo.[62] Thị trường carbon lai của Indonesia áp dụng đồng 
thời cơ chế giới hạn cường độ phát thải NMNĐT và hệ thống giao 
dịch tín chỉ carbon, như thể hiện trong lộ trình dưới đây.[63,64]

2023
Indonesia triển khai cơ chế ETS cho các NMNĐT 
nối lưới PLN, gồm nhà máy có công suất 25-100 MW 
và NMNĐT tại mỏ than hoặc ngoài mỏ than có công 
suất ≥100 MW. Giai đoạn này có sự tham gia của 99 
NMNĐT với tổng công suất lắp đặt 33,6 GW.[62]

Mở rộng áp dụng ETS cho NHNĐT có công suất 
dưới 25 MW, nhà máy nhiệt điện khí (NMNĐK) và 
NMNĐT ngoài lưới. ETS cũng áp dụng cho toàn bộ 
NHNĐT ngoài mỏ than có công suất từ 25 MW trở lên.

Áp dụng cho toàn bộ NMNĐT giai đoạn 1-2, bổ sung: 
NMNĐT <25 MW, NMNĐK (mọi quy mô), nhà máy điện 
chu trình hỗn hợp <300 MW và nhà máy diesel >2 MW.

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Indonesia có thể thu hút vốn đầu tư thông qua phát triển lĩnh vực xe điện & pin, 
kết hợp xây dựng cơ chế định giá carbon.

Sắc lệnh Tổng thống số 79/2023 thiết lập khung pháp lý cho lĩnh 
vực xe điện Indonesia,[58] với trọng tâm thúc đẩy phát triển lĩnh vực 
xe điện & pin, đồng thời nâng cao tỷ lệ nội địa hóa.

Tập trung nâng cao tỷ lệ nội địa hóa

• Ưu đãi thuế cho xe điện được áp dụng nếu tỷ lệ nội địa hóa 
đạt ngưỡng quy định: 40% vào năm 2026, 60% trong giai đoạn 
2027-2029 và 80% từ năm 2030 trở đi.[58]

• Đối với xe điện nguyên chiếc, ưu đãi miễn thuế nhập khẩu đã 
bị bãi bỏ. Hãng sản xuất buộc phải sản xuất trong nước ít nhất 
một mẫu xe điện có thông số tương đương hoặc vượt trội cho 
mỗi xe nhập khẩu. Kể từ năm 2028, cơ chế phạt bảo lãnh ngân 
hàng sẽ được áp dụng đối với các trường hợp không tuân thủ.[60]

• Ưu đãi giảm thuế VAT từ 11% xuống 1% cũng hết hiệu lực.[60]

• Ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và ưu đãi có thời 
hạn (tax holiday) được áp dụng cho các hãng sản xuất pin đủ 
điều kiện. [58] Song song đó, chính phủ đặt mục tiêu tăng cường 
năng lực cạnh tranh của pin niken (gồm pin NMC) nhằm mở rộng 
hoạt động sản xuất và chế biến niken của Indonesia.[61]

Nắm giữ 45% trữ lượng niken đã được xác định trên 
toàn cầu,[59] Indonesia có lợi thế lớn để phát triển lĩnh 
vực xe điện. Kế hoạch phát triển trải dài từ sản xuất niken 
và coban sunfat, chế tạo cathode và pin, đến tái chế pin 
trong tương lai. 

Năm 2023, Indonesia vận hành thị trường carbon 
lai, với trọng điểm là nhà máy điện

Từ năm 2019 đến nay, ưu đãi thuế là công cụ cốt lõi để thu hút 
dòng vốn FDI vào lĩnh vực xe điện.[18] Tuy nhiên, một số ưu đã9 đã 
hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. Dưới đây là các quy 
định và ưu đãi mới được áp dụng cho xe điện kể từ năm 2026:

Giai đoạn 1: 2023-2024

Giai đoạn 2: 2025-2027

Giai đoạn 3: 2028-2030

2025
Sắc lệnh Tổng thống số 110/2025: 
• cung cấp cơ sở pháp lý cho thị trường carbon tự 

nguyện và quốc tế
• công nhận các tiêu chuẩn quốc tế
• tạo điều kiện giao dịch carbon quốc tế
• làm rõ phương pháp kiểm kê nêu trong NDC
• tích hợp hệ thống MRV quốc gia

Lộ trình phổ cập xe điện của Indonesia đặt mục tiêu 
đưa 2 triệu ô tô điện và 13 triệu xe máy điện vào 
lưu thông năm 2030.[57]

Định giá carbon
Xe điện
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Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Philippines 

Hệ thống lưu trữ năng lượng được chính 
thức đưa vào quy hoạch năng lượng quốc 
gia. Trên thực tế, các dự án BESS nối lưới 
đã bắt đầu đi vào vận hành, điển hình là 
Kabankalan và Lamao BESS.[66] 

Lưu trữ năng lượng

Kế hoạch Phát triển Truyền tải điện (TDP) đã 
đặt ra các nguyên tắc định hướng, nhưng để 

xây dựng lưới điện linh hoạt và ổn định có 
khả năng tiếp nhận năng lượng tái tạo có tính 

biến động (VRE), vẫn cần lộ trình đầu tư cụ 
thể. Các điểm nghẽn của hệ thống lưới điện 

cần được nhận diện và khắc phục trước năm 
2035; đồng thời, chính sách hỗ trợ cho công 
nghệ thông minh cần được duy trì đến năm 
2035 nhằm đảm bảo tính linh hoạt và độ ổn 

định lâu dài của lưới điện.[67]

Kế hoạch phát triển 
lưới điện và đầu tư Ngày càng nhiều dự án điện mặt trời quy 

mô lớn tại Philippines được kết nối BESS. 
Điển hình là dự án trang trại điện mặt trời 
Meralco Terra – hiện đang trong giai đoạn 
thi công – có quy mô 3,5 GW điện mặt trời 
và 4,5 GWh BESS; giai đoạn đầu gồm 2,5 
GW điện mặt trời và 3,3 GWh BESS dự 
kiến hoàn thành vào năm 2026.[68]  Bên 
cạnh đó, MoU trị giá 15 tỷ USD ký kết với 
Masdar (UAE) đặt mục tiêu phát triển 1 
GW công suất kết hợp điện mặt trời, điện 
gió và BESS vào năm 2030.[69] 

Điện mặt trời

Phát triển điện gió ngoài khơi tại Philippines được kỳ vọng bước vào giai đoạn tăng trưởng bứt phá với 
chương trình đấu thầu GEA-5 vào năm 2025, thể hiện qua các dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 trở đi.  
Đây là lần đầu tiên gió ngoài khơi được đưa vào danh mục đấu thầu năng lượng tái tạo quốc gia.[70] Nhằm 
chuẩn bị cho GEA-5, một số nhà phát triển đã chủ động ký Hợp đồng Dịch vụ Năng lượng Gió (WESC) tại 
nhiều khu vực. Điển hình là BlueFloat Energy, hiện đang sở hữu danh mục WESC có tổng công suất tiềm 

năng lên tới 7 GW.[71]

Gió ngoài khơi

Thị trường điện cạnh tranh cùng với chính sách nới lỏng về sở hữu nước ngoài 
đang đưa Philippines thành điểm đến hấp dẫn cho dòng vốn đầu tư năng lượng 
sạch, đồng thời giúp Philippines bắt kịp xu hướng năng lượng tái tạo toàn cầu.

Mua sắm cạnh tranh và 
phát triển điện NLTT

GEAP là cơ chế mua sắm cạnh tranh cung cấp mức 
giá ổn định và hợp đồng cam kết mua điện (offtake), 
qua đó nâng cao tính khả thi tài chính của các dự án 
và ưu tiên các công nghệ năng lượng tái tạo phù hợp 

với Quy hoạch Năng lượng Philippines (PEP). Song 
song đó, Philippines đã quy hoạch các Vùng Năng 
lượng Tái tạo Cạnh tranh (CREZ) – những vùng có 
tiềm năng cao về điện mặt trời và gió – làm cơ sở 

hoạch định hệ thống truyền tải, từ đó thúc đẩy triển 
khai các dự án năng lượng tái tạo.[65] 
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Chính sách hỗ trợ tại Philippines

Giảm dần sử dụng điện than
• Dừng xây dựng NMNĐT mới

Thúc đẩy năng lượng sạch
• Thực hiện RPS nhằm tăng tỷ trọng điện NLTT 

của công ty điện lực
• Sửa đổi Luật Điện NLTT 2022, cho phép sở hữu 

100% vốn nước ngoài đối với dự án điện NLTT.
• Thực hiện đấu thầu công suất năng lượng tái 

tạo theo GEAP, trao thầu hợp đồng cam kết 
mua điện có mức giá cố định. 

• GEOP cho phép khách hàng sử dụng điện lớn 
mua trực tiếp điện xanh từ đơn vị phát điện.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả
• Áp dụng các quy định về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả đối với danh sách cơ sở 
thương mại, công nghiệp và giao thông

• Áp dụng quy chuẩn năng lượng công trình của 
DOE cho tòa nhà lớn xây mới hoặc cải tạo

• Yêu cầu tuân thủ PELP trước khi đưa sản 
phẩm ra thị trường

• Triển khai thí điểm và hỗ trợ tài chính cho các 
dự án hiệu quả năng lượng và dự án của ESCO

Giao thông điện
• EVIDA và CREVI thúc đẩy phổ cập xe điện và 

hỗ trợ phát triển chuỗi cung ứng trong 
nước

Định giá carbon
• Hệ thống hạn ngạch-và-giao dịch vẫn đang 

trong quá trình chờ phê duyệt

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Philippines thúc đẩy năng lượng sạch thông qua đấu thầu GEAP, chương trình 
thí điểm sử dụng năng lượng hiệu quả trong công trình công, chính sách tạm 
dừng xây dựng NMNĐT mới và chính sách phát triển lĩnh vực xe điện.

Công suất lắp đặt điện NLTT năm 2050 
(GW)

Philippines đặt mục tiêu đưa tỷ trọng điện NLTT trong cơ cấu 
nguồn điện lên 35% năm 2030, 50% 2040 và trên 50% 2050. 

PEP 2023–2050 đẩy mạnh tiến trình chuyển dịch 
theo hướng kịch bản CES-1 và CES-2.

Philippines xây dựng ba kịch bản: Kịch bản tham chiếu (REF) và hai kịch bản năng 
lượng sạch CES-1 và CES-2. REF dự báo tỷ trọng thủy điện cao hơn và điện gió thấp 
hơn, cùng tỷ trọng điện NLTT đạt 71% năm 2050. CES-1 và CES-2 đặt mục tiêu chuyển 
dịch cao hơn, thể hiện qua chính sách quản lý nhu cầu quyết liệt và cơ cấu nguồn 
cung đa dạng. CES-1 dự báo 19 GW điện gió ngoài khơi, còn CES-2 đến 55 GW. Năm 
2050, tổng công suất lắp đặt điện của Philippines dự báo đạt 154-156 GW, trong đó 
năng lượng tái tạo chiếm 74% và tỷ trọng BESS tăng. Điện mặt trời là nguồn chủ lực 
trong tất cả kịch bản, công suất dự kiến từ 36 đến 56 GW vào năm 2050.[72]

Philippines ước tính sở hữu khoảng 178 GW tiềm năng kỹ thuật điện gió 
ngoài khơi. Tính đến tháng 6/2025, Philippines đã trao thầu 92 hợp đồng với 
tổng công suất 65 GW,[73] tập trung chủ yếu tại Luzon, Mindoro và Antique.

Công suất lắp đặt 
điện NLTT năm 2024
REF

CES–1

CES–2
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Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Tại Philippines, khu vực tư đầu tư chính vào điện NLTT, nhờ môi trường chính sách thuận lợi, 
cho phép sở hữu 100% vốn nước ngoài, triển khai RPS, GEAP và GEOP và tạm dừng xây mới 
NHNĐT. Chính phủ thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả qua chương trình công trình công.

Chương trình Đấu thầu Năng lượng Xanh (GEAP): Cơ 
chế đấu thầu cạnh tranh được thiết kế để thay thế giá FIT 
bằng hệ thống định giá theo thị trường. GEA-4 năm 2025 
gồm điện mặt trời quy mô lớn, điện mặt trời mái nhà, điện 
gió trên bờ, điện mặt trời nổi và lần đầu tiên có các dự án 
điện mặt trời kết nối BESS (IRESS).[74]

Chương trình Lựa chọn Năng lượng Xanh (GEOP): Cho 
phép khách hàng sử dụng điện lớn (nhu cầu ≥ 100 kW) 
mua trực tiếp điện NLTT từ đơn vị phát điện được cấp 
phép thông qua lưới điện quốc gia.

PEP 2023-2050 đặt mục tiêu tiết kiệm 10% 
lượng dầu và điện tiêu thụ trong giai đoạn 
2040-2050[72]

Luật Sử dụng Năng lượng Hiệu quả & Tiết kiệm 
Philippines  yêu cầu các đơn vị sử dụng năng lượng lớn 
thực hiện quản lý năng lượng, báo cáo và kiểm toán 
hàng năm, đồng thời áp dụng quy chuẩn năng lượng cho 
các công trình lớn xây mới hoặc cải tạo trên toàn quốc. 
Các thiết bị điện phải đáp ứng MEPS theo chương trình 
PELP. Mô hình ESCO tuy đang mở rộng nhưng chưa tháo 
gỡ được rào cản về vốn và chính sách.

Philippines yêu cầu tất cả cơ quan nhà nước toàn 
quốc cắt giảm ít nhất 10% lượng điện và nhiên liệu 
tiêu thụ, cụ thể sử dụng năng lượng tái tạo, triển khai giải 
pháp sử dụng năng lượng hiệu quả trong khu vực tòa nhà 
và tối ưu hóa quản lý nhiên liệu phương tiện theo Chương 
trình Quản lý Năng lượng Chính phủ (GEMP).[79]

Năm 2020, Philippines ban hành Chính sách than, theo đó quy định dừng 
xây dựng NMNĐT mới.[80] Nhưng Philippines lại chưa xây dựng lộ trình loại 
bỏ hoàn toàn điện than rõ ràng. PEP 2023-2050 vẫn dự báo than chiếm 
9,8% cơ cấu nguồn điện năm 2050.[72]

Chính sách than 2020 đối với nhà máy mới 
Chính sách quy định dừng cấp phép cho các dự án xây mới NMNĐT.

Dự án đang triển khai không bị ảnh hưởng
Dự án đã được cấp phép hoặc đang thi công không thuộc đối tượng 
điều chỉnh của chính sách, có thể tiếp tục triển khai.

Không bổ sung công suất điện than mới sau năm 2027
Dự kiến không tăng công suất điện than sau khi các dự án hiện 
tại hoàn thành vào năm 2027,[72] mặc dù quy định này chưa được 
luật hóa. Công suất NMNĐT dự kiến duy trì ở mức 14,7 GW trong 
kịch bản REF, 11,1 GW trong CES-1 và 9,9 GW trong CES-2.

Nửa đầu năm 2025 đánh dấu lần đầu tiên Philippines ghi nhận công suất 
điện than nối lưới giảm, do một số nhà máy dừng hoạt động và sản lượng năng 
lượng tái tạo tăng mạnh, với khí LNG đóng vai trò nguồn dự phòng khi nhu cầu 
tăng.[81]

Tiêu chuẩn Danh mục Năng lượng tái tạo (RPS): Yêu cầu đơn vị phát 
điện nối lưới mỗi năm tăng thêm 2,52% tỷ trọng năng lượng tái tạo trong 
danh mục nguồn điện,[75] nhằm đảm bảo điện NLTT tăng ổn định.

Sở hữu vốn nước ngoài: Năm 2022, Philippines cho phép nhà đầu tư 
quốc tế sở hữu 100% dự án điện NLTT. DOE ghi nhận 20 GW được trao 
thầu cho các công ty sở hữu 100% vốn nước ngoài, gồm 13,2 GW điện gió 
trên bờ, 5,5 GW điện gió ngoài khơi và 1,3 GW điện mặt trời.[76,77]

Bù trừ điện năng: Người dùng có thể lắp đặt điện mặt trời mái nhà công 
suất lên đến 100 kW và nhận tín dụng điện cho lượng điện dư hòa lưới.[78]

Chính sách điện NLTT tại Philippines

Hiệu quả năng lượng Giảm dần điện than
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Hệ thống định giá carbon lai, thuế carbon và cơ 
chế ETS đang trong giai đoạn xét duyệt cuối cùng.

Tháng 2/2025
Thông qua tại Hạ viện: Dự luật HB 11375 (Đạo luật Đầu tư 
Kinh tế Ít phát thải) đã thông qua lần đọc thứ hai. Dự luật 
thiết lập mô hình định giá carbon lai và yêu cầu xây dựng kế 
hoạch giảm phát thải đối với các đơn vị phát thải lớn.[84] 

Tháng 11/2024
Cam kết tại COP29: Công bố cam kết về hệ thống đăng ký 
quốc gia và kế hoạch thị trường carbon tại COP29.

Tháng 6/2025
Triển khai Điều 6.2 Hiệp định Paris: Philippines củng cố 
cam kết trong Bản ghi nhớ ký với Singapore về Điều 6 (ký 
tháng 8/2024) và cùng khởi động đàm phán hướng đến ký 
kết thỏa thuận thực thi có ràng buộc pháp lý theo Điều 6.2 
Hiệp định Paris.[85]

Tháng 9/2025
Ban hành hướng dẫn chính thức: Thông tư Bộ số 
2025-09-000 quy định thủ tục tạo lập, quản lý và giám sát 
tín chỉ carbon.[86]

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Philippines đặt mục tiêu đạt tỷ trọng 50% xe điện 
trong tổng số phương tiện vào năm 2040.[72]

Thị trường giao dịch carbon Philippines đã ghi nhận giao dịch 
đầu tiên, cho thấy sự quan tâm của các bên liên quan, tuy 
nhiên, khung pháp lý cần tiếp tục được hoàn thiện để đảm 
bảo thị trường vận hành hiệu quả.
—Ingo Puhl
 Đối tác sáng lập, South Pole Group

Philippines thiết lập khung pháp lý về xe điện nhằm giảm phát thải KNK do hoạt 
động giao thông và giảm thiểu rủi ro chi phí trước thềm áp dụng định giá carbon.

Ưu đãi dành cho người mua[82]

• giảm thuế sử dụng đường bộ 
(phí phương tiện cơ giới) trong 8 
năm 

• ưu tiên đăng ký phương tiện và 
miễn áp dụng quy định phân 
luồng theo biển số

Ưu đãi dành cho hãng sản xuất[82,83]

• miễn thuế thu nhập trong 4-7 năm
• áp dụng thuế thu nhập doanh 

nghiệp ưu đãi 5% sau giai đoạn 
miễn thuế

• miễn thuế nhập khẩu thiết bị và linh 
kiện trong tối đa 8 năm

• uu đãi theo sản lượng trong khuôn 
khổ Chiến lược Ưu đãi Xe điện

Chính phủ triển khai cơ chế hỗ trợ cho cả người mua lẫn hãng 
sản xuất, gồm Luật Phát triển Xe điện (EVIDA), Kế hoạch Ưu tiên 
Đầu tư Chiến lược (SIPP) và Đạo luật Cải cách Thuế vì Tăng 
trưởng Nhanh và Toàn diện (TRAIN).

Định giá carbonXe điện
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2.2 Nguồn lực tài chính huy động 
cho chuyển dịch năng lượng

Phần này phân tích thực trạng đầu tư năng lượng tại Đông Nam Á, tập trung vào Việt Nam, Indonesia 
và Philippines. Nội dung bao gồm nhu cầu đầu tư trong ngành điện, xu hướng đầu tư trong quá khứ 

và cơ cấu phân bổ vốn đầu tư, qua đó nhận định điểm đặc thù và thách thức chung của toàn khu vực.



Đông Nam Á có tỷ trọng đầu tư năng lượng sạch thấp nhất toàn cầu, làm cán 
cân đầu tư lệch đáng kể và dòng vốn lớn tiếp tục đổ vào nhiên liệu hóa thạch.

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á Nguồn lực tài chính huy động cho chuyển dịch năng lượng

Khu vực này chỉ thu hút 2% tổng đầu tư năng lượng sạch toàn cầu vào năm 2024.[87] Các nền kinh tế mới nổi và đang 
phát triển (EMDE) – gồm Trung Quốc, Ấn Độ, châu Phi và Đông Nam Á – chiếm 56% tổng đầu tư năng lượng sạch toàn cầu, 
trong đó riêng Trung Quốc chiếm tới 41%.

ĐNÁ: 2%

EDME khác, trừ 
Trung Quốc và 
Đông Nam Á: 13%

Mười năm qua, vốn đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch giảm 
từ khoảng 70 xuống còn 50 tỷ USD, còn vốn đầu tư vào 
năng lượng sạch tăng từ 30 tỷ USD năm 2015 lên khoảng 
47 tỷ USD hiện nay.[81] Tuy nhiên, đầu tư cho năng lượng 
sạch vẫn thấp hơn so với nhiên liệu hóa thạch.

Để đáp ứng nhu cầu đầu tư năng lượng sạch đến năm 
2030, mỗi năm ASEAN cần huy động khoảng 150 tỷ USD.[88]

Chi phí vốn cao làm tăng lệch cán cân đầu tư.

100 tỷ USD vốn đầu tư cho nhiên liệu hóa 
thạch và nhiên liệu sạch năm 2015 

97 tỷ USD vốn đầu tư cho nhiên liệu hóa 
thạch và nhiên liệu sạch năm 2025 

Đầu tư năng lượng tại Đông Nam Á (tỷ USD)
so sánh năm 2015 và 2025

WACC của các dự án phát điện (%)

Điện mặt trời BESS Nhà máy 
nhiệt điện khí

Thủy điệnĐiện gió 
ngoài khơi

Chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) ở mức cao làm giảm sức hút đầu 
tư vào năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á. Tại ba quốc gia trọng điểm, WACC 
của năng lượng tái tạo và nhà máy nhiệt điện khí dao động từ 7,5% đến 12,5%, 
cao hơn đáng kể so với mức chỉ khoảng 5-6,5 của các nền kinh tế phát triển.[89] 

Điện mặt trời có chi phí đầu tư thấp nhất, nhưng vì WACC cao nên các nhà phát 
triển vẫn phải tăng tỷ trọng doanh thu phục vụ nghĩa vụ nợ và vốn chủ sở hữu, 
làm tăng chi phí và giảm sức cạnh tranh của các dự án năng lượng tái tạo.

WACC tại các quốc gia phát triển: 5-6,5%
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Nợ tư – gồm vay xanh, trái phiếu xanh hoặc trái phiếu bền vững và trái phiếu 
Hồi giáo (sukuk) – chiếm 60% tổng đầu tư năng lượng tại Đông Nam Á.[90]

Vốn năng 
lượng từ khu 
vực tư và 
quốc tế

Bên đầu tư Công cụ

Nhà đầu tư tổ chức

Tổ chức từ thiện

Vốn năng 
lượng từ khu 
vực công – 
trong nước

Chính phủ trung 
ương và địa phương

Vốn chủ sở hữu chiếm 90% vốn đầu tư vào nhiên liệu sạch và công nghệ mới 
nổi (ví dụ: BESS và chuỗi cung ứng hydro).[91]

Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) – kết hợp cả tài chính công 
quốc tế lẫn tư nhân – hiện đang được triển khai tại Việt Nam và Indonesia.

Tài trợ không hoàn lại (grant) chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong tổng đầu tư 
năng lượng tại Đông Nam Á.

Chính phủ chủ yếu đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch và hạ tầng lưới điện,[91] 
tài trợ cho các công ty cung cấp tiện ích thuộc sở hữu nhà nước và tài sản năng 
lượng công, đồng thời thúc đẩy năng lượng sạch thông qua ưu đãi ngân sách và hỗ 
trợ kỹ thuật. 

Chính phủ cung cấp các khoản vay ưu đãi, tài trợ không hoàn lại và bảo lãnh 
thông qua quỹ khí hậu quốc gia, ví dụ Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam (VEPF). 

Vốn năng 
lượng từ khu 
vực công – 
quốc tế

Cơ quan và ngân 
hàng phát triển 

song phương hoặc 
đa phương

Tổ chức tài chính 
phát triển (FDI)

Các bên cho vay song phương và đa phương đóng góp khoảng 18% tổng đầu 
tư năng lượng tại Đông Nam Á.[90]

Các cơ quan phát triển (ví dụ: ETP, GIZ, JICA và UK PACT) cùng các ngân hàng 
phát triển (ví dụ: ADB) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tài chính và nâng cao năng 
lực. Cơ chế Chuyển dịch Năng lượng (ETM) của ADB là minh chứng tiêu biểu.

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Những nét chính của đầu tư năng lượng tại Đông Nam Á

Nguồn
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Vốn đầu tư tư nhân trong nước là nguồn lực tài chính chủ đạo đằng sau làn sóng 
mở rộng điện NLTT tại Việt Nam.

41,2 tỷ USD được huy động trong giai đoạn 
2017-2022

Việt Nam đã thu hút hơn 41 tỷ USD vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo. Trong giai 
đoạn 2017-2022, đầu tư vào năng lượng tái tạo cao gấp 1,8 lần so với nhiên liệu 
hóa thạch, dẫn đầu là điện mặt trời với 27,5 tỷ USD, tiếp đến là điện gió với 12,2 
tỷ USD.[92]

Cơ chế giá FIT tạo cú hích mạnh mẽ, đưa vốn đầu tư lên mức kỷ lục 18 tỷ USD 
vào năm 2020. Sau khi giá FIT điện mặt trời hết hiệu lực vào tháng 12/2020, 
vốn đầu tư vào phân khúc này sụt giảm đáng kể, song phần nào được cân 
bằng lại nhờ đà tăng của đầu tư điện gió. Khi giá FIT điện gió cũng hết hiệu 
lực vào tháng 10/2021, tổng đầu tư vào năng lượng tái tạo giảm xuống còn 
khoảng 5 tỷ USD.[92]

Tác động của chính sách đối với đầu tư điện NLTT

Vốn huy động trong ngành điện (tỷ USD)
Giai đoạn 2017-2022

KV tư – trong nước
37,38

KV tư – quốc tế
9,83

KV công – trong nước
3,42

KV công – quốc tế
6,20

Không xác định
6,92

Vốn chủ sở hữu
35,04 Năng lượng tái tạo

41,17

Vay theo lãi suất thị 
trường
20,64

Nhiên liệu hóa thạch
22,48Vay ưu đãi

1,15

Không xác định
6,92

Điện gió
12,17

Điện mặt trời
27,48

Nhiên liệu sinh học
0,89

Điện than
11,57

Khí đốt
10,91

Nguồn: Tổng hợp và điều chỉnh dựa trên thông 
tin của Climate Policy Initiative

Nguồn Công cụ Công nghệ
Các nhà đầu tư tư nhân trong nước đóng 
góp 37,4 tỷ USD (58% tổng đầu tư năng 
lượng), trong đó phần lớn là vốn chủ sở hữu 
cho các dự án năng lượng tái tạo. Ngoài ra, 
khoảng 9 tỷ USD được giải ngân dưới dạng 
vay theo lãi suất thị trường, chủ yếu hỗ trợ 
các dự án điện gió và nhiên liệu hóa thạch.

Các nhà đầu tư tư nhân quốc tế đóng góp 
9,8 tỷ USD dưới dạng vốn chủ sở hữu và các 
khoản vay, hỗ trợ cả dự án năng lượng tái 
tạo lẫn nhiên liệu hóa thạch.

Khu vực công trong nước và quốc tế chủ 
yếu đầu tư phát triển ngành năng lượng 
thông qua các khoản vay.

Vốn đầu tư vào điện NLTT (tỷ USD)

Tổng vốn đầu tư vào ngành điện Việt Nam đạt khoảng 64 
tỷ USD trong giai đoạn 2017-2022, [92] với cơ cấu phân bổ 
như sau.
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Việt Nam cần huy động khoảng 835 tỷ USD đến năm 2050 để mở rộng nguồn điện 
và lưới điện theo Điều chỉnh QHĐ VIII.

569Phần lớn vốn đầu tư sẽ tập trung vào phát triển nguồn 
điện, gồm đốt kèm nhiên liệu sinh khối, xây mới nhà máy phát 
điện NLTT, BESS và thủy điện tích năng (PHS). Nhu cầu tài 
chính được phân bổ theo giai đoạn: 118 tỷ USD trong 5 năm 
tới, 114 tỷ USD giai đoạn 2031-2035,và tăng mạnh lên 541 tỷ 
USD trong giai đoạn 2036-2050 (tương đương khoảng 180 tỷ 
USD mỗi 5 năm).[23]

Đầu tư vào hệ thống truyền tải chiếm khoảng 8% tổng nhu 
cầu vốn, tương đương 18 tỷ USD trong 5 năm đầu và 44 tỷ 
USD trong giai đoạn 2031-2050.[23]

835 tỷ USD

130136

Các ngân hàng trong nước đã bắt đầu 
triển khai các sản phẩm tài chính gắn với 
mục tiêu bền vững. Điển hình là:
• BIDV[93] tiên phong phát hành 104 triệu 

USD trái phiếu xanh (2023) và 122 triệu 
USD trái phiếu bền vững (2024)

• Tín dụng xanh cũng tăng từ 24 tỷ USD 
vào tháng 3/2024 lên 27 tỷ USD vào 
năm 2025 (tăng 11% so với đầu năm), 
chiếm 4% tổng dư nợ tín dụng.

JETP đặt mục tiêu huy động 15,5 tỷ USD[88], trong đó 8,1 tỷ USD là vốn khu vực công theo cam kết của Nhóm các 
Đối tác Quốc tế (IPG). 7,4 tỷ USD còn lại dự kiến huy động từ khu vực tư, tuy nhiên chưa có cam kết chắc chắn.[94] Đối 
với gói tài chính công IPG, tài trợ không hoàn lại chiếm 321,5 triệu USD (~4% vốn khu vực công), các khoản vay có bảo 
lãnh nhà nước (sovereign loan) và không có bảo lãnh nhà nước (non-sovereign loan) đạt tổng cộng 2,7 tỷ USD, 
khoảng 5 tỷ USD còn lại được huy động thông qua vay thương mại DFI, vốn chủ sở hữu và bảo lãnh.[94]

Đầu tư công đóng vai trò hạn chế trong tiến trình chuyển dịch năng 
lượng tại Việt Nam, do các nhà hoạch định chính sách ưu tiên kiểm soát 
nợ công và rủi ro ngân sách. Vì lẽ đó, chính phủ tập trung khai thác các 
công cụ chính sách gồm DPPA, nới lỏng quy định điện mặt trời mái nhà, 
mức giá ưu đãi cho dự án điện mặt trời kết nối BESS và giảm lãi suất 
vay, qua đó thu hút đầu tư vào năng lượng tái tạo. 

Một số công cụ tài chính khả dụng

Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và các ngân hàng nhà nước đã hạ 
lãi suất cho vay, góp phần kéo giảm WACC cho các dự án điện mặt trời 
hòa lưới quy mô thương mại từ 9,8% năm 2022 xuống 9% năm 2024.[89]. 
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Nguồn: Tổng hợp và điều chỉnh dựa trên 
thông tin của Climate Policy Initiative

Nguồn Công cụ Công nghệ

KV tư – trong nước
9,8

KV tư – quốc tế
10,0

KV công – trong nước 
(ngân sách nhà nước)

1,2
KV công – quốc tế

4,7

KV công – trong nước
1,0

KV tư – không xác định
0,3

Vốn chủ sở hữu
12,7

Năng lượng tái tạo
9,1

Vay theo lãi suất thị 
trường

10,1
Nhiên liệu hóa thạch

12,8

Vay ưu đãi
4,3

Truyền tải & Phân phối
2,1

Đa mục tiêu
3,6

Khí đốt
4,0

Điện than
8,5

Đầu tư đa mục tiêu
3,6

Thủy điện 
4,8

Địa nhiệt
1,7
NLTT không xác định
1,2
Điện mặt trời
0,6
Điện gió
0,4
Nhiên liệu sinh khối
0,4
Truyền tải & Phân phối
2,1

Vốn đầu tư vào điện NLTT (tỷ USD)

Khu vực tư là lực đẩy chính dẫn dắt dòng vốn đầu tư năng lượng tại Indonesia. 
Trong giai đoạn 2019-2023, điện than là lĩnh vực hấp thụ tỷ trọng vốn cao nhất.

Vốn huy động trong ngành điện (tỷ USD)
Giai đoạn 2019-2023

Các nhà đầu tư tư nhân – cả trong nước lẫn quốc 
tế – đã đầu tư khoảng 10 tỷ USD cho từng lĩnh vực, 
gồm nhiên liệu hóa thạch, điện NLTT, các dự án đa 
mục tiêu (ví dụ: tín dụng xanh, cho vay gắn với hiệu 
quả thực hiện) và lưới điện.

Vốn chủ sở hữu là nguồn vốn lớn nhất, tiếp đến là 
các khoản vay theo lãi suất thị trường, tập trung chủ 
yếu vào các nhà máy phát điện sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch, đặc biệt là NMNĐT.

Đầu tư công, đặc biệt nguồn vốn từ các tổ chức 
công quốc tế, đóng vai trò quan trọng, cung cấp vốn 
vay ưu đãi hỗ trợ phát triển năng lượng tái tạo.

9-11 tỷ USD được huy động trong giai 
đoạn 2019-2023

Tổng vốn đầu tư vào ngành điện Indonesia giai đoạn 
2019-2023 đạt khoảng 38 tỷ USD,[95] với cơ cấu như sau.

Tùy theo nguồn thống kê,[95,96] năng lượng tái tạo chiếm khoảng 23% tổng đầu 
tư toàn ngành điện. Hơn một nửa trong số này tập trung vào thủy điện và địa 
nhiệt, cho thấy lợi thế tài nguyên vượt trội của Indonesia: công suất địa nhiệt 
ước đạt 27-29 GW (tương đương khoảng 40% trữ lượng toàn cầu), cùng tiềm 
năng thủy điện dồi dào từ các hệ thống sông lớn.

Tổng vốn đầu tư vào năng lượng tái tạo tại Indonesia 
trong giai đoạn 2019-2023 ước đạt 9-11 tỷ USD.
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Để hiện thực hóa mục tiêu 
điện NLTT trong giai đoạn 
2025-2034, ước tính cần 
huy động tổng cộng 93,9 tỷ 
USD từ khu vực tư và PLN.

Ngành sản xuất điện mở ra cơ hội đầu tư lên đến 128 tỷ USD (2.134 nghìn tỷ IDR), 
trong đó 63% hướng đến các dự án năng lượng tái tạo do khu vực tư thực hiện.[97]

Điện NLTT giữ vị trí ưu tiên hàng 
đầu trong RUPTL, chiếm tới 74% 
tổng nhu cầu vốn đầu tư vào sản 
xuất điện.

Điện NLTT, 
khu vực tư

Điện NLTT, PLN

Công nghệ 
không tái 
tạo, PLN

Công nghệ 
không tái tạo, 
khu vực tư

Theo RUPTL 2025-2034, khu vực tư được xác định là nguồn lực tài chính chủ đạo, đảm nhận 73% tổng vốn đầu tư vào sản xuất 
điện, trong đó 63% dành cho năng lượng tái tạo. Khu vực tư vẫn được yêu cầu tham gia đầu tư vào công nghệ không tái tạo, tỷ 
trọng này chỉ ở khoảng 10%. Ở chiều ngược lại, PLN sẽ đóng góp 27% tổng vốn đầu tư, trong đó đầu tư vào công nghệ không tái tạo 
chiếm 16%.[97]

Vốn đầu tư vào sản xuất điện theo RUPTL (tỷ USD, %)

Một số công cụ tài chính khả dụng

Các ngân hàng trong nước, ví dụ Ngân 
hàng Negara Indonesia (BNI), cho biết, 
tính đến tháng 12 năm 2024, đã phân bổ 
119,8 triệu USD (2.008 tỷ IDR) – tương 
đương khoảng 40% danh mục trái phiếu 
xanh – để cấp vốn và tái cấp vốn cho các 
dự án năng lượng tái tạo, gồm điện mặt 
trời, điện gió và thủy điện.[98]

Đầu tư công
• Chính phủ Indonesia tích cực thúc đẩy tài chính xanh và tài chính tuân 

thủ Hồi giáo. Giai đoạn 2018-2024, Bộ Tài chính đã phát hành khoảng 6 
tỷ USD trái phiếu xanh có bảo lãnh nhà nước trên thị trường quốc tế, 
cùng với khoảng 2,78 tỷ USD trái phiếu xanh bán lẻ và 2,11 tỷ USD trái 
phiếu xanh Hồi giáo bán buôn trên thị trường trong nước.[99]

• INA (quỹ tài sản quốc gia) phối hợp với DNNN và nhà đầu tư nước 
ngoài cấp vốn cho các dự án hạ tầng quy mô lớn. Tính đến giữa năm 
2025, tổng vốn đầu tư vào điện NLTT ước đạt khoảng 480 triệu USD.[100]

Cam kết theo khuôn khổ JETP của Indonesia đã được nâng lên 21,6 tỷ USD vào năm 2023, tăng so với mức ban 
đầu 20 tỷ USD.[101]  Con số này bao gồm 11,6 tỷ USD đầu tư công từ IPG và 10 tỷ USD từ tổ công tác GFANZ nhằm huy 
động vốn đầu tư tư nhân. Trong cơ cấu đầu tư công, vay và bảo lãnh chiếm tỷ trọng áp đảo ở mức 80-85% tổng quỹ JETP, 
còn tài trợ không hoàn lại chỉ chiếm 1-2%.[102]
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Kịch bản CES-1 và CES-2 khó trở thành hiện thực tại Philippines nếu tốc độ đầu tư 
vào năng lượng tái tạo không được đẩy nhanh hơn so với mức hiện tại.

Vốn đầu tư vào điện NLTT (tỷ USD)

Sáng kiến Hành lang Xanh

Hạ tầng số 8%

Điện NLTT 
chiếm 91% (69,9 

tỷ USD)

Sản xuất 1%

Tổng vốn 
76,7 tỷ USD
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6,9 tỷ USD huy động trong giai đoạn 2015-2022

Trong giai đoạn 2015-2022, tổng vốn đầu tư vào các dự 
án năng lượng tái tạo mới dao động trong khoảng từ 0,4 
đến 1,6 tỷ USD mỗi năm, ngoại trừ năm 2019 vì không 
có công suất mới nào được bổ sung.[103] Nếu mức đầu tư 
trung bình khoảng 1 tỷ USD/năm này tiếp tục được duy 
trì, Philippines sẽ khó có thể đáp ứng các yêu cầu đặt ra 
trong PEP.

Hành lang Xanh vì Đầu tư chiến lược (Green Lane for Strategic 
Investments) là cơ chế hành chính một cửa được thành lập theo 
Sắc lệnh hành pháp số 18 (2023), với mục tiêu đẩy nhanh huy 
động vốn FDI vào các lĩnh vực có tầm quan trọng chiến lược, gồm 
năng lượng sạch, xe điện, hợp tác công-tư, các dự án hạ tầng khác, 
và các ngành công nghiệp ưu tiên khác theo SIPP.[104]

Tính đến tháng 12 năm 2024, tổng đầu tư vào năng lượng tái tạo 
được cấp phép qua cơ chế Hành lang Xanh đạt 69,9 tỷ USD (4,13 
nghìn tỷ PHP), trên tổng số 76,6 tỷ USD (4,54 nghìn tỷ PHP) vốn 
đầu tư được cấp phép. [105]

Năm 2025, trong số 12 dự án Hành lang Xanh được công bố vào 
tháng 6, bốn dự án năng lượng tái tạo với tổng giá trị 14,7 tỷ PHP 
đã chính thức đi vào vận hành.[106]

Nguồn lực tài chính huy động cho chuyển dịch năng lượng
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Vốn đầu tư vào ngành điện theo PEP (tỷ USD)
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Philippines cần huy động từ 146 đến 256 tỷ USD vốn đầu tư cho ngành điện, 
tùy theo kịch bản phát triển được lựa chọn.

PEP 2023-2050 dự báo nhu cầu vốn đầu tư qua ba kịch bản năng lượng. So với kịch bản tham chiếu (REF), hai kịch bản 
năng lượng sạch CES-1 và CES-2 đòi hỏi thêm 31-87 tỷ USD. Riêng CES-2 đặt mục tiêu mở rộng điện gió ngoài khơi ở quy mô 
lớn hơn đáng kể so với CES-1, kéo theo nhu cầu vốn đầu tư tăng thêm tới hơn 56 tỷ USD.[72]

Chi phí vốn là đòn bẩy quan trọng đối với lĩnh vực đòi hỏi vốn 
đầu tư ban đầu lớn như điện gió ngoài khơi. Cắt giảm chi phí 
vốn có thể cải thiện đáng kể tính khả thi của dự án. Báo cáo 
tham vấn nhà phát triển của OECD cho biết: “chỉ cần điều 
chỉnh 1% chi phí vốn có thể làm thay đổi chi phí điện quy dẫn 
(LCOE) lên tới 8% đối với một số dự án.”[103]

Một số công cụ tài chính khả dụng

Ngân hàng trong nước
Trong giai đoạn 2020-2023, các ngân hàng trong nước 
đã rót 3,7 tỷ USD vào các dự án năng lượng tái tạo,[107] 

gấp đôi mức đầu tư vào than cùng kỳ. Đến năm 2024, 
lần đầu tiên ngân hàng không cấp vốn cho bất kỳ dự 
án than mới nào, đánh dấu xu hướng giảm phân bổ 
vốn vào điện than. 

Đầu tư công tại Philippines được triển khai qua nhiều kênh: 
quỹ ưu đãi CIF hướng đến chuyển dịch công bằng từ than 
sang năng lượng sạch; khoản vay từ Ngân hàng Thế giới 
hướng đến mở rộng điện gió ngoài khơi và năng lượng tái 
tạo; và các khoản vay có bảo lãnh nhà nước thông qua Quỹ 
Đầu tư Maharlika, dành cho các dự án phát triển lưới điện và 
hạ tầng quốc gia.

Giảm chi phí vốn có thể góp phần thúc 
đẩy điện gió ngoài khơi.
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Năng lượng tái tạo

Công nghệ khác

Khí tự nhiên

Dầu

ThanTham chiếu



2.3 Tác động kinh tế-xã hội của 
chuyển dịch năng lượng

Phần này phân tích tiềm năng tạo việc làm và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của làn sóng 
chuyển dịch năng lượng, tập trung vào các cơ hội đang mở ra tại Đông Nam Á, đặc biệt tại Việt 

Nam, Indonesia và Philippines. 



Tác động kinh tế-xã hội của chuyển dịch năng lượng

Đến năm 2030, lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á dự kiến tạo ra hơn 
một triệu việc làm mới so với năm 2016.

Chuyển dịch điện NLTT và giảm dần sử dụng điện than mang lại lợi ích cho môi trường tại Đông Nam Á khi cắt giảm đến 50% 
phát thải KNK trong khu vực, đồng thời tạo đà cho tăng trưởng kinh tế với năng lượng tái tạo là động lực cốt lõi. Tuy nhiên, quá 
trình chuyển dịch này có thể làm sụt giảm đóng góp GDP và số việc làm trong các ngành nghề liên quan đến điện than, nhất là 
tại những quốc gia có ngành than phát triển mạnh và/hoặc ngành điện phụ thuộc vào than như Indonesia.[110]  
 
Chuyển dịch công bằng hướng đến hiện thực hóa các mục tiêu khí hậu mà không để bất kỳ ngành công nghiệp, người lao động 
hay cộng đồng nào bị bỏ lại phía sau. Để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển trong quá trình giảm dần điện than, Ngân hàng Thế 
giới đề xuất khung chính sách 3R (Reduce – giảm thiểu, Reuse – tái sử dụng và Reconcile – điều hòa) như sau.[111]

Hạn chế rủi ro chi phí tài sản mắc 
kẹt (stranded costs) bằng cách 
dừng đầu tư mới vào các NMNĐT, 
đồng thời xây dựng chiến lược 
chuyển dịch rõ ràng và tiêu chí cụ 
thể cho từng nhà máy.

Khai thác giá trị của các NMNĐT 
hiện hữu thông qua chuyển đổi 
công năng – chẳng hạn như đốt 
kèm nhiên liệu sinh khối hoặc đóng 
vai trò nguồn bổ trợ cho năng 
lượng tái tạo.

Điều hòa lợi ích giữa các bên liên 
quan trong NMNĐT thông qua đánh 
giá và quản lý rủi ro hệ thống, đảm 
bảo cân bằng giữa thiệt hại do tài 
sản mắc kẹt của các bên liên quan, 
khả năng chi trả của người dùng và 
gánh nặng lên ngân sách công.

Giảm thiểu Tái sử dụng Điều hòa
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Tổng số việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á 
tăng hơn gấp đôi từ năm 2016[108] đến năm 2023.[109] Số việc làm dự 
kiến đạt 2,2 triệu năm 2030.[108]

• Năng lượng sinh học – gồm nhiên liệu sinh học lỏng và biogas – dẫn 
đầu về tỷ trọng việc làm trong suốt giai đoạn này.

• Điện mặt trời ghi nhận tăng từ 60.000 việc làm năm 2016 lên 180.000 
năm 2023, vươn lên vị trí thứ hai trong cơ cấu việc làm năng lượng tái 
tạo và vượt qua thủy điện.

• Mặc dù giữ vị trí thứ ba, nhưng thủy điện ghi nhận xu hướng giảm số 
việc làm.

Việc làm trong lĩnh vực điện NLTT

Năng lượng 
sinh học

Thủy điện

Điện mặt trời

Điện gió

Địa nhiệt



Năng lượng sạch và giao thông ít phát thải mở ra cơ hội doanh thu lên tới 
90-100 nghìn tỷ USD cho khu vực Đông Nam Á.[112]

Năm 2022, Đông Nam Á sản xuất khoảng 55 GW tấm wafer 
quang điện và lắp ráp khoảng 70 GW module quang điện, trong 
đó Việt Nam, Malaysia và Thái Lan xếp đầu. 
• Cùng năm, Đông Nam Á ghi nhận đóng góp khoảng 9-10% 

năng lực sản xuất pin và module quang điện toàn cầu.
• Malaysia có trữ lượng silica dồi dào, nhờ đó có thể tham gia 

mọi khâu trong chuỗi sản xuất điện mặt trời – từ sản xuất 
polysilicon, chế tạo wafer, sản xuất pin đến lắp ráp module.

• Việt Nam khẳng định vị thế là mắt xích quan trọng trong chuỗi 
cung ứng quang điện khu vực với năng lực mạnh trong sản 
xuất wafer, pin và module.

Công suất sản xuất pin 
và module quang điện 
dự kiến đạt được.

Khu vực Đông Nam Á hội tụ cả hai lợi thế then chốt về nguồn khoáng 
sản thiết yếu (niken tại Indonesia và Philippines, mangan tại Việt 
Nam và Malaysia) và năng lực sản xuất pin. Đến năm 2030, Việt Nam 
và Indonesia dự kiến dẫn đầu khu vực về sản xuất cathode với tổng 
công suất khoảng 130 GWh, còn Indonesia, Philippines, Việt Nam và 
Thái Lan cộng lại có thể đạt khoảng 60 GWh sản lượng pin. 

125-150 GW

60 GWh
Công suất sản xuất pin 
cam kết triển khai tại 
Đông Nam Á.

Khu vực Đông Nam Á hiện lắp ráp 1,4-1,5 triệu xe máy điện mỗi 
năm. Indonesia và Việt Nam là hai quốc gia đứng đầu khu vực, cùng 
đóng góp khoảng 6-10% tổng công suất lắp ráp xe máy điện toàn 
cầu. 

4 triệu xe
Công suất lắp ráp xe 
máy dự kiến đạt được 
hằng năm vào năm 2030.

Tiềm năng năng lực sản xuất công nghệ 
sạch của Đông Nam Á đến năm 2030
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Việt Nam có nhiều lợi thế để đón đầu làn sóng chuyển dịch năng lượng: triển 
vọng tạo 500.000 việc làm trong lĩnh vực năng lượng sách vào năm 2030 và năng 
lực sản xuất công nghệ sạch vượt trội.

Bộ Công Thương đặt mục tiêu 
đưa Việt Nam thành trung 
tâm năng lượng tái tạo khu 
vực, thông qua phát triển các 
khu công nghiệp liên vùng tại 
miền Bắc và miền Nam, ưu 
tiên xây dựng chuỗi giá trị, 
dịch vụ hỗ trợ và đào tạo 
nhân lực tay nghề cao.[114]

500,000

2035
PDP 8 Scenario

2022

Năm 2022, điện mặt trời là phân khúc tạo việc làm lớn thứ hai trong lĩnh vực 
năng lượng tái tạo Việt Nam, chỉ sau thủy điện.[109] Điện mặt trời dự kiến có số 
việc làm tăng nhanh nhất, với khoảng 140.000 việc làm đến từ các dự án hòa 
lưới quy mô thương mại vào năm 2030, cộng thêm số việc làm không ngừng 
tăng trong mảng điện mặt trời mái nhà. [113]

Số việc làm trong phân khúc điện gió dự kiến biến động trong thập niên 2020, 
rồi tăng mạnh trở lại sau năm 2030. [113]

Việt Nam sở hữu năng lực trải dài từ wafer, pin đến 
lắp ráp module quang điện. Năm 2022, Việt Nam 
chiếm khoảng 90% sản lượng ingot và gần một nửa 
tổng sản lượng lắp ráp module quang điện toàn 
Đông Nam Á.[112]

Việt Nam khẳng định vị thế là một trong những trung tâm sản xuất pin quang điện và xe máy điện hàng 
đầu Đông Nam Á.

Điện mặt trời

Xe máy điện

Việt Nam sản xuất khoảng 600.000-900.000 xe 
máy điện mỗi năm, chiếm 38-50% tổng sản 
lượng toàn khu vực, đây cũng là tỷ lệ cao nhất 
Đông Nam Á. [112]

Theo kịch bản QHĐ VIII, lĩnh vực năng lượng tái tạo có thể 
tạo ra đến 500.000 việc làm vào năm 2035.[113]

51Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Lưu ý: Bản đồ chỉ mang tính minh họa, không nhất thiết phản ánh chính 
xác địa lý của quốc gia.

Tác động kinh tế-xã hội của chuyển dịch năng lượng: Việt Nam

Việc làm trong lĩnh vực điện NLTT

Thủy điện

Điện mặt trời

Điện gió

NL sinh học

Kịch bản QHĐ VIII



Nền kinh tế Indonesia kỳ vọng bắt sóng đà tăng trưởng xe điện và điện NLTT.

2022

Việc làm trong lĩnh vực điện NLTT Theo kịch bản 1,5°C, số việc làm trong lĩnh vực điện NLTT tại 
Indonesia có thể đạt 2 triệu vào năm 2030.[115]

Battery

Two-Wheeler

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Indonesia, 
năng lượng sinh học là nguồn tạo việc làm lớn nhất, 
với khoảng 798.600 việc làm, gấp khoảng 30 lần so 
với phân khúc đứng thứ hai là thủy điện.[109] Con số 
này dự kiến tăng lên 1,1 triệu việc làm vào năm 
2030. [116] 

Năm 2022, tổng số việc làm trong phân khúc điện 
gió và điện mặt trời tại Indonesia chưa đến 
10.000.[109] Theo kịch bản 1,5°C, số việc làm liên 
quan đến điện mặt trời dự kiến bứt phá lên khoảng 
565.000 vào năm 2030.[116] 

Nguồn tài nguyên dồi dào cùng nhu cầu nội địa cao là “cơn gió thuận” đưa Indonesia vươn lên 
mạnh mẽ trong chuỗi sản xuất pin và xe máy điện.

Chuyển đổi điện than ước 
tính giúp ngăn chặn khoảng 
240.000 ca tử vong sớm. [117] 

Tuy nhiên, quá trình chuyển 
đổi có thể gây ảnh hưởng 
đến khoảng 
250.000-300.000 việc 
làm.[117,118] 

Tác động từ chuyển 
đổi điện than

Năm 2022, Indonesia sản xuất khoảng 430.000 xe 
máy điện. Đến năm 2030, con số này dự kiến tăng 
gần sáu lần lên khoảng 2,5 triệu xe, nhờ nhu cầu nội 
địa tăng mạnh.[112] Đà tăng trưởng này hứa hẹn 
đóng góp 3,5-4 tỷ USD vào GDP và tạo ra khoảng 
355.000-375.000 việc làm mới.[112]

Sản xuất pin kỳ vọng đóng góp 8-10 tỷ USD vào GDP Indonesia 
và tạo ra khoảng 530.000-540.000 việc làm mới.[112]

Indonesia dự kiến là nguồn cung cấp gần như toàn bộ vật liệu 
hoạt tính cathode (CAM) của Đông Nam Á, với công suất công 
bố đạt 130 GWh vào năm 2030. Indonesia có lợi thế cạnh tranh 
rõ rệt, có thể sản xuất CAM với chi phí thấp hơn khoảng 3-6% 
so với Trung Quốc – quốc gia hiện thống trị công suất sản xuất 
cathode toàn cầu.[112]

Indonesia cũng đã công bố đạt 35 GWh công suất sản xuất pin 
vào năm 2030, chiếm hơn một nửa tổng sản lượng pin dự kiến 
toàn khu vực.[112]

Pin Xe máy điện
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Kịch bản 1,5°C 
năm 2030

NL sinh học

Thủy điện

Điện mặt trời

Điện gió

Địa nhiệt



Philippines hiện đã có năng lực sản xuất wafer, với sản 
lượng khoảng 1 GW wafer và lắp ráp pin vào năm 2022.[105]

Đến năm 2030, công suất lắp ráp module quang điện có 
thể tăng lên 3-50 GW, dự kiến đóng góp 100-175 triệu USD 
vào GDP và tạo ra 8.000-12.000 việc làm.[105]

Điện mặt trời

Hãng sản xuất quang điện có thể đóng góp hàng 
trăm triệu USD vào GDP quốc gia

Số việc làm trong lĩnh vực điện NLTT tại Philippines sẽ tăng song hành với công 
suất lắp đặt. CES-2 – đặt mục tiêu cao hơn về quy mô điện NLTT – hứa hẹn tạo ra 
số việc làm đáng kể hơn. 
Số việc làm trong lĩnh vực điện NLTT có thể tăng lên 350.000 vào năm 2030 và khoảng 1,7 triệu vào 
năm 2050 theo kịch bản CES-2.[66]

Nghiên cứu quốc tế: EU thực hiện chuyển đổi 
kỹ năng cho lao động trong lĩnh vực điện 
than để thích ứng với năng lượng tái tạo

Các chương trình chuyển đổi kỹ năng như 
RES-SKILL[112] – kết hợp các cơ sở đào tạo nghề, 
doanh nghiệp và đối tác xã hội – giúp công nhân 
điện than xây dựng lộ trình nghề nghiệp xanh và 
chuyển sang các lĩnh vực điện NLTT, hiệu quả năng 
lượng và công nghệ lưới điện. Các chương trình này 
đảm bảo cơ hội cho mọi lứa tuổi và giới, góp phần 
hiện thực hóa chính sách môi trường quốc gia.
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Năm 2022, lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Philippines 
tạo ra 55.275 việc làm.[102] Con số này dự kiến tăng 
gần bảy lần, đạt 350.000 vào năm 2030.[66]

Năm 2050, số việc làm trong lĩnh vực điện NLTT dự 
kiến đạt 1,2 triệu theo REF, 1,4 triệu theo CES-1 và lên 
tới khoảng 1,7 triệu theo CES-2.[66]

Năm 2022, năng lượng sinh học dẫn đầu về tỷ trọng 
việc làm trong lĩnh vực điện NLTT tại Philippines với 
khoảng 27.000 việc làm, tiếp theo là địa nhiệt, điện 
mặt trời và thủy điện.[102]

Việc làm trong phân khúc điện mặt trời và điện gió 
được dự báo tăng mạnh nhất, phù hợp với xu hướng 
chung của Đông Nam Á và mục tiêu bổ sung lượng 
lớn công suất trong PEP 2023-2050.

Tác động kinh tế-xã hội của chuyển dịch năng lượng: Philippines

2050
PEP 2023 – 

2050

20302022

Việc làm trong lĩnh vực điện NLTT

CES-1 ~1,4 tr
CES-2 ~1,7 tr

REF ~1,2 tr

Thủy điện

Điện mặt trời

Điện gió

NL sinh học

Điện NLTT khác

Địa nhiệt



CHƯƠNG 3

Nhận định chính và xu hướng 
chuyển dịch năng lượng 
Chương này tổng hợp nỗ lực hiện tại cũng như hạn chế trong quá trình 
chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam, Indonesia và Philippines, qua đó xác 
định khó khăn chung và cơ hội cụ thể dành cho chính phủ, khu vực tư và các 
đối tác phát triển nhằm khắc phục những hạn chế còn tồn đọng.



Việt Nam thành công đạt mức trung bình ASEAN về tỷ trọng điện NLTT trong cơ 
cấu nguồn điện. Xu hướng dự báo chung cho cả ba quốc gia là tỷ trọng điện NLTT 
tăng và công suất điện than giảm.

Tỷ trọng điện than trong 
cơ cấu nguồn điện năm 
2024

Việt Nam Indonesia Philippines

54%
Tăng 19,5% 

giai đoạn 2015-2024

69%
Tăng 6,6% 

giai đoạn 2015-2024

62,3%
Tăng 17,9% 

giai đoạn 2015-2024

Công suất NMNĐT dự 
kiến giảm

Mục tiêu loại bỏ hoàn toàn 
điện than vào năm 2050 và 

quy định không cấp phép và 
xây dựng mới NMNĐT theo 
Quyết định số 266/QĐ-TTg.

Tỷ trọng năng lượng tái 
tạo trong cơ cấu nguồn 
điện năm 2024

39% 22%

Triển vọng phát 
triển điện NLTT

Công suất điện NLTT 
tăng, nhưng chậm,

Do chính sách chưa đủ hấp 
dẫn và cơ chế triển khai thiếu 

rõ ràng

Công suất điện NLTT 
tăng chậm

LCOE thấp khiến than trở 
thành lựa chọn ưu tiên hơn 

so với năng lượng tái tạo

Công suất điện NLTT kỳ 
vọng tăng nhanh

Cam kết bổ sung 65 GW điện 
gió ngoài khơi

++ ++++
15%

Tương lai công suất lắp 
đặt NMNĐT

Công suất NMNĐT dự 
kiến giảm

Chính sách dừng xây dựng 
mới NMNĐT năm 2020, nhưng 

hiện chưa có lộ trình loại bỏ 
hoàn toàn điện than.

Công suất NMNĐT dự 
kiến giảm

Quy định dừng xây mới 
NMNĐT (có ngoại lệ) theo Sắc 
lệnh số 112/2022, dừng hoạt 

động sớm nhà máy, và 
chuyển sang đốt kèm nhiên 

liệu sinh khối
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Đông Nam Á đang triển khai kế hoạch mở rộng hệ thống lưu trữ năng lượng, đảm 
bảo lưới điện đủ khả năng tiếp nhận tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng cao.

Việt Nam đặt mục tiêu đạt 10-16,3 GW công suất BESS quy mô lớn vào năm 2030. Để thực hiện mục tiêu, Việt Nam 
thiết lập mức giá tối đa ưu đãi cho các dự án điện mặt trời có hệ thống lưu trữ, đồng thời xây dựng khung giá cho hệ 
thống lưu trữ độc lập.

Indonesia đặt mục tiêu đạt 4 GW công suất BESS và 4,3 GW thủy điện tích năng vào năm 2034. Hiện Indonesia 
triển khai mua hệ thống lưu trữ bằng cách tổ chức đấu thầu năng lượng tái tạo có giới hạn mức giá tối đa, 
các cơ chế ưu đãi riêng cho BESS vẫn đang trong quá trình xem xét.

Năm 2024, Philippines ghi nhận công suất BESS đạt khoảng 1 GW và dự kiến mở rộng lên 23-25 GW vào năm 
2050 theo các kịch bản CES-1 và CES-2. Về phía chính sách hỗ trợ, chính phủ đã đưa hạng mục điện mặt trời có pin lưu 
trữ vào GEA-4, đồng thời thiết lập Hợp đồng Mua sắm Dịch vụ Phụ trợ (ASPA) nhằm giúp các dự án BESS có nguồn 
doanh thu từ thị trường dịch vụ phụ trợ.

Cả ba quốc gia đều xác định lưu trữ năng lượng là ưu tiên chiến lược nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định từ các 
nguồn năng lượng tái tạo không liên tục, đồng thời triển khai các cơ chế khuyến khích đầu tư vào BESS.

Theo các kịch bản tỷ trọng năng lượng tái tạo thấp, trung bình và cao, chi phí lưu trữ 
quy dẫn (LCOS) của pin lithium-ion với thời gian xả 4 giờ dự kiến giảm 16-49% vào năm 
2030 và tiếp tục giảm sâu xuống 28-67% vào năm 2050.[123]

Nhận định: Chuyển dịch trong ngành điện

Các dự án BESS hòa lưới quy mô thương mại đang được phát triển rộng khắp khu vực, nhưng chi phí đầu tư ban đầu lớn và LCOE 
cao vẫn là rào cản lớn đối với nhà đầu tư. Tuy nhiên, các hệ thống kết nối BESS–điện mặt trời tại Việt Nam và Philippines đang dần 
đạt ngưỡng cạnh tranh về chi phí so với điện gió trên bờ.[34,121,122]

LCOE (USD/MWh)

Việt Nam

Philippines

Indonesia

Điện mặt trời hòa 
lưới quy mô 
thương mại

Điện gió trên bờ Điện gió 
ngoài khơi

BESS-Điện 
mặt trời

BESS-Điện gió 
trên bờ
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Điện than



      Dừng hoạt động sớm NMNĐT đòi hỏi tăng nguồn lực tài chính.

Quá trình chuyển đổi điện than trong khu vực vẫn diễn ra chậm chạp, do các rào 
cản về khung pháp lý, hợp đồng, kỹ thuật và tài chính. 

     Thiếu quy hoạch điện toàn diện làm cản trở tiến trình thay thế than.

Các hệ thống điện ASEAN hiện chưa được quy hoạch tích hợp toàn diện, làm hạn chế khả năng hòa 
lưới của các nguồn năng lượng tái tạo có tính biến động (VRE). Hệ thống cấp điện theo huy động 
(dispatchable generation), lưới điện thông minh, BESS và quản lý nhu cầu cần được tích hợp đồng bộ 
vào vận hành hệ thống điện của từng quốc gia ASEAN.[124] Ngoài ra, trợ giá nhiên liệu và hợp đồng 
mua bán điện dài hạn làm sai lệch bức tranh chi phí, khiến điện than trông như có ưu thế hơn so với 
điện NLTT, qua đó cản trở tiến trình giảm dần sử dụng điện than.

Ví dụ về cơ chế tài chính đang được triển khai tại Đông Nam Á để thúc đẩy giảm dần điện than: ETM do 
ADB khởi xướng. Cơ chế ETM hỗ trợ NMNĐT dừng hoạt động sớm thông qua hỗ trợ kỹ thuật và kết hợp đa 
dạng nguồn vốn.

Để giảm dần sử dụng điện than, cần loại bỏ các tác động kinh tế tiêu cực phát sinh từ dừng hoạt động 
sớm. Một số giải pháp tài chính tiềm năng gồm: (1) khoản vay doanh nghiệp ưu đãi gắn với cam kết dừng hoạt 
động sớm, và (2) nhà đầu trực tiếp sở hữu/tiếp quản quản lý tài sản than nhằm kiểm soát lộ trình.

Nhận định: Chuyển dịch trong ngành điện

Các NMNĐT từ trước đến nay luôn có đóng góp quan trọng cho các quốc gia đang phát triển – cung cấp nguồn điện ổn định và liên tục 24/7. 
Vai trò này càng được khẳng định qua các chính sách trợ giá than hoặc điện, như thực tế tại Indonesia.

Các rào cản kỹ thuật và kinh tế dưới đây là nguyên nhân chính kìm hãm quá trình chuyển dịch từ hệ thống điện trọng tâm NMNĐT sang hệ 
thống điện trọng tâm nhà máy phát điện NLTT:

Thời gian vận hành trung bình của các NMNĐT tại Đông Nam Á chỉ mới khoảng 8-13 năm, cách rất xa 
tuổi thọ kỹ thuật là khoảng 40 năm. Các hợp đồng mua bán điện dài hạn và vai trò cố định của 
NMNĐT trong cung cấp nguồn điện ổn định và liên tục 24/7, nguồn điện linh hoạt, và nguồn điện giờ 
cao điểm khiến NMNĐT kém linh hoạt về mặt vận hành, dẫn đến khó tăng công suất năng lượng tái 
tạo hòa lưới. [125]  Chi phí dừng hoạt động sớm NMNĐT tại các nước đang phát triển là con số khổng lồ, 
ước tính lên tới 1 nghìn tỷ USD nếu dừng hoạt động vào năm 2040. [125] Chẳng hạn như Việt Nam, 
dừng hoạt động 18 GW công suất NMNĐT có thể tiêu tốn khoảng 12 tỷ USD. [125] Trước rủi ro này, 
chính phủ có thể lựa chọn phương án giảm dần diện than thay vì dừng hoạt động, chẳng hạn như đốt 
kèm nhiên liệu sinh khối. Tuy nhiên, giải pháp này tiềm ẩn rủi ro kéo dài vòng đời điện than.
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       Dừng hoạt động nhà máy than 
gắn liền với bài toán ổn định nguồn 
cung điện: Triết lý “giữ cho đèn luôn 
sáng” vẫn đang chi phối tư duy 
hoạch định chính sách – tiến trình 
dừng hoạt động sớm sẽ bị trì hoãn 
chừng nào chưa tìm ra giải pháp 
thay thế đáng tin và lưới điện chưa 
sẵn sàng.

Lawrence Ang
Climate Smart Venture



Tỷ lệ phổ cập xe điện ghi nhận tăng, nhờ sự đón nhận rộng rãi của người dùng 
và sự hỗ trợ của chính sách.

Tỷ trọng xe điện tại thị 
trường ô tô ba quốc 
gia năm 2024

Việt Nam Indonesia Philippines

25% 15% 1%

Dự báo doanh số xe 
điện và HEV vào năm 
2030[18]

Cả ba quốc gia đều ghi nhận tăng nhu cầu xe điện

Các chính sách thúc 
đẩy tăng tỷ lệ phổ cập 
xe điện

• Giảm thuế tiêu thụ đặc 
biệt và miễn lệ phí trước 
bạ cho người mua xe điện

• Siết chặt tiêu chuẩn khí 
thải đối với xe xăng/dầu

• Giảm thuế hàng hóa xa 
xỉ và miễn thuế VAT cho 
người mua xe điện

• Giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp cho hãng 
sản xuất xe điện và pin, 
ưu đãi cho hãng sản 
xuất có tỷ lệ nội địa hóa 
cao

• Giảm thuế đường bộ cho 
người mua xe điện

• Miễn thuế thu nhập thời 
gian đầu, ưu đãi thuế tiêu 
thụ đặc biệt, miễn thuế 
nhập khẩu đối với linh 
kiện và máy móc sản xuất

40%
tổng doanh số xe ô tô 2030

29%
tổng doanh số xe ô tô 2030

15%
tổng doanh số xe ô tô 2030

Doanh số xe điện và HEV 
tăng từ mức 11% năm 
2023.[18]

Doanh số xe điện và HEV 
tăng từ mức 9% năm 
2023.[18]

Doanh số xe điện và HEV 
tăng thêm 3.000 xe trong 
giai đoạn 2023-2024.[18]

45% người được khảo sát ý 
định mua xe HEV, PHEV 
hoặc BEV vào năm 2030.

46% người được khảo sát có 
ý định mua xe HEV, PHEV 
hoặc BEV vào năm 2030

29% người được khảo sát có 
ý định mua HEV, PHEV hoặc 
BEV vào năm 2030

Theo Báo cáo ngành ô tô toàn 
cầu 2025, người dùng rất sẵn 
lòng mua xe điện.[126]
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Giao thông điện đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, song hạ tầng 
sạc vẫn là nút thắt cần được tháo gỡ.

Doanh số xe điện tại Việt Nam đạt khoảng 97.000 xe vào 
năm 2024, với gần 90% đến từ các thương hiệu nội địa.[127] 

Việt Nam hiện có khoảng 150.000 trạm sạc,[128] tuy nhiên 
cần lắp đặt thêm 100.000-350.000 trạm trong 15 năm tới 
để tiệm cận tiêu chuẩn của EU.[129]

Doanh số xe điện tại Indonesia đạt hơn 100.000 xe vào năm 
2024,[18] trong đó hơn một nửa là xe nhập khẩu từ Trung 
Quốc và chưa đến 20% được sản xuất trong nước. Tỷ lệ hơn 
20 xe điện hạng nhẹ / điểm sạc [131] – cao gấp đôi mức 
khuyến nghị của EU – cho thấy tình trạng thiếu hụt trạm sạc.

Tỷ lệ phổ cập xe điện tại Philippines vẫn còn khiêm tốn so với 
các nước trong khu vực. Chính phủ Philippines đã triển khai Kế 
hoạch CREVI với mục tiêu lắp đặt 7.300 trạm sạc xe điện vào 
năm 2028.[132]

Xe điện được xác định là giải pháp giảm phát thải trọng tâm trong lĩnh vực giao thông, với tiềm năng cắt giảm 52-65% lượng CO₂ 
đối với xe thể thao đa dụng (SUV) và 34-51% đối với xe máy, đồng thời mở ra cơ hội chuỗi cung ứng trị giá 50-55 tỷ USD. Tuy nhiên, 
phổ cập xe điện vẫn còn gặp nhiều khó khăn do hạ tầng sạc hạn chế, chi phí cao và lo ngại về an toàn pin.

Việt Nam

Indonesia

Philippines

Theo Chỉ thị Hạ tầng Nhiên liệu Thay thế của 
châu Âu (2014/94/EU), để vận hành hiệu quả, hạ 
tầng sạc cần đạt tỷ lệ tối ưu là 1 điểm sạc cho 
mỗi 10 xe.[130]
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Mặc dù mục tiêu đặt ra ở mức cao, nhưng các chính sách hỗ trợ sử dụng năng 
lượng hiệu quả và giảm phát thải công nghiệp vẫn chưa theo kịp.

Mục tiêu hiệu quả năng lượng được đặt ra ở mức quá tổng quát (chủ yếu là về cường độ tiêu thụ năng lượng) mà thiếu phân tách 
theo từng lĩnh vực cụ thể, khiến khó chuyển hóa thành hành động triển khai thực tế.
Iqlima Fuqoha, SEforAll

Cả ba quốc gia đang nghiêng về chính sách quản lý nguồn cung hơn là sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, với khung chính sách hỗ trợ chỉ ở mức tối thiểu: quản lý năng lượng bắt buộc, MEPS và BEC.[91]  

Chính sách ưu đãi cũng còn hạn chế: Việt Nam chủ yếu phụ thuộc vào tài trợ quốc tế, còn Philippines thiếu 
nhất quán trong triển khai.

Việt Nam Indonesia Philippines

Mức tiết kiệm năng lượng 
năm 2030

Mức giảm cường độ tiêu thụ 
năng lượng hằng năm

Mức giảm lượng điện và dầu 
tiêu thụ giai đoạn 2040-2050

8-10% 1% 10%Mục tiêu sử dụng 
năng lượng hiệu quả

Giảm phát thải công nghiệp 
được triển khai với mức độ 
khác nhau giữa các quốc gia, 
nhưng hướng đến mục tiêu 
chung là tiết kiệm năng 
lượng và giảm phát thải KNK
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BEC và MEPS – đảm 
bảo tiêu thụ năng 
lượng ở mức tối 
thiểu 

BEC là bắt buộc đối với các 
công trình thương mại và công 
trình công,[133] còn MEPS được 
áp dụng cho các lĩnh vực công 
nghiệp, dân dụng và thương 
mại.[134]

BEC áp dụng bắt buộc cho các 
công trình thương mại và dân 
dụng quy mô lớn,[135] còn MEPS 
cho động cơ đang được nâng 
chuẩn với lộ trình hướng tới năm 
2026.[136]

BEC được áp dụng bắt buộc cho 
tất cả loại công trình,[137] còn MEPS 
chỉ mới được triển khai cho thiết 
bị công nghiệp, phần lớn động cơ 
vẫn nằm ngoài phạm vi điều 
chỉnh.[138]

Toàn diện
++

Việt Nam xây dựng khung chính 
sách toàn diện cho giảm phát 
thải công nghiệp, gồm chương 
trình VNEEP, thí điểm cơ chế 
ETS cho các ngành công nghiệp, 
cơ chế DPPA và chiến lược phát 
triển kinh tế tuần hoàn.

Đang hoàn thiện
=

Indonesia đã thiết lập các biện pháp 
cơ bản về sử dụng năng lượng hiệu 
quả, song vẫn đang xây dựng chiến 
lược giảm phát thải công nghiệp 
toàn diện,[139] chưa tháo gỡ khó 
khăn trong giám sát phát thải than 
tự dùng và cơ chế mua sắm năng 
lượng tái tạo hạn chế.

Trung bình
+

Philippines chưa có chính sách 
chuyên biệt về giảm phát thải 
công nghiệp, hiện chỉ dừng ở các 
yêu cầu cơ bản về sử dụng năng 
lượng hiệu quả. Tuy nhiên, các cơ 
chế như GEOP mang lại tiềm năng 
giảm phát thải đáng kể cho khu 
vực công nghiệp.

Thực trạng triển khai 
chính sách giảm phát 
thải công nghiệp

Nhận định: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả



Khi chi phí giảm, hộ gia đình và 
doanh nghiệp sẽ tăng sử dụng kết 
hợp điện mặt trời và pin lưu trữ, qua 
đó giảm đáng kể áp lực tải lên lưới 
điện. Pin của xe điện cũng có thể 
đóng vai trò lưu trữ năng lượng 
thông qua công nghệ sạc hai chiều 
(V2G). 

— Michael Williamson   
UNESCAP

Quản lý nhu cầu đóng vai trò quan trọng nhưng thường bị xem nhẹ

      Đánh giá thấp tác động của nhu cầu làm mát và phụ tải công trình

Nhu cầu làm mát tại Đông Nam Á đạt khoảng 80 TWh vào năm 2020 và dự kiến tăng gấp bốn 
lần lên 333 TWh vào năm 2040.[140] Do đó, cần tăng cường thực hiện quy chuẩn năng lượng công 
trình và nâng chuẩn hiệu quả năng lượng. Ngoài ra, áp dụng công nghệ làm mát thụ động (ví 
dụ: che nắng, mái phản xạ nhiệt) và quản lý tòa nhà bằng AI có thể cắt giảm đáng kể cả về mức 
tiêu thụ năng lượng lẫn chi phí vận hành.

      Thiếu hỗ trợ chính sách và tài chính

      Đặt mục tiêu cao nhưng thiếu quy hoạch tài nguyên tổng hợp.

Các nhà làm luật vẫn sử dụng mô hình đã lỗi thời. Điển hình, BEC và MEPS tại Việt Nam và 
Indonesia chưa được cập nhật kể từ năm 2022, chỉ có Philippines gần đây thực hiện cải tiến.[91] Cả 
ba quốc gia đều chưa xây dựng được giải pháp đồng bộ hóa giữa sử dụng năng lượng hiệu quả, 
điện NLTT và phát triển lưới điện; chính sách vẫn nghiêng nặng về quản lý nguồn cung. Khung 
chính sách toàn diện – chẳng hạn Quy hoạch Tài nguyên Tổng hợp (IRP) – có thể giúp tăng cường 
khả năng chống chịu của hệ thống năng lượng, giảm áp lực lên lưới điện, đồng thời trì hoãn hoặc 
thậm chí loại bỏ hoàn toàn nhu cầu xây nhà máy điện mới.

Ba quốc gia trọng điểm gặp chung các vấn đề sau:

Giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả vẫn chưa được khai thác đúng tiềm năng: các chính sách 
tuy đã có trên văn bản nhưng thiếu nền tảng thể chế, nguồn lực tài chính và cam kết chính trị. 
So với năng lượng tái tạo, số lượng đối tác phát triển tham gia vào giải pháp sử dụng năng lượng 
hiệu quả còn rất hạn chế, chưa kể các cơ chế khuyến khích triển khai biện pháp tiết kiệm năng 
lượng gần như vắng bóng. Năm 2023, tổng vốn đầu tư vào hiệu quả năng lượng và điện khí hóa 
khâu tiêu thụ cuối tại Đông Nam Á đạt 7 tỷ USD, con số này cần tăng hơn gấp đôi lên 19 tỷ USD 
vào năm 2030 để bắt kịp yêu cầu của kịch bản chính sách.[91] 
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Nguồn năng lượng phía cầu (DER) có thể 
làm giảm mức tiêu thụ điện và giải tỏa 
áp lực tắc nghẽn lưới điện. Điện mặt trời 
mái nhà, pin lưu trữ và công nghệ V2G có 
thể làm thay đổi cách thức tiêu thụ điện, 
đồng thời tiết kiệm chi phí cho cả chủ sở 
hữu công trình và đơn vị vận hành lưới.

Nhận định: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả



Cả ba quốc gia đang từng bước áp dụng định giá carbon để khuyến khích doanh 
nghiệp chuyển sang các mô hình có cường độ phát thải thấp. 

Cơ chế định giá carbon

Việt Nam Indonesia Philippines

ETS ETS Hạn 
ngạch-và-giao 

dịch

Hợp tác quốc tế Hợp tác với Singapore 
để thực hiện Điều 6.2

Ký MOU với Singapore 
để phát triển thị trường 

carbon nội địa

Hợp tác với Singapore 
để thực hiện Điều 6.2

Áp dụng cho tất cả lĩnh 
vực vào năm 2029

Áp dụng chính cho ngành 
điện đến năm 2030 Đang xem xét

Điều 6 Hiệp định Paris cho phép các quốc gia trao đổi kết quả giảm phát thải (ITMOs), kèm 
theo cơ chế điều chỉnh tương ứng để tránh tình trạng tính trùng. Singapore là quốc gia mua 
nhiều tín chỉ carbon nhất trong ASEAN, thể hiện qua một loạt thỏa thuận song phương mua tín chỉ 
carbon từ Việt Nam, Indonesia, Campuchia, Philippines và Lào.

Khung Carbon Chung ASEAN (ACCF) đạt được bước tiến quan trọng tại COP29, khi các hiệp hội 
thị trường carbon từ Indonesia, Malaysia, Singapore và Thái Lan chính thức ký kết Biên bản 
Hợp tác. Sáng kiến này hướng đến hài hòa hóa phương pháp, tiêu chuẩn và hệ thống MRV của các 
thị trường carbon, đặt nền móng cho tương lai liên thông thị trường carbon trong khu vực. Tính đến 
tháng 12 năm 2025, ACCF đã được đưa vào thảo luận trong Chiến lược ASEAN về Trung hòa Carbon 
và Kế hoạch Chiến lược Kinh tế ASEAN 2026-2030. Tuy nhiên, để xây dựng khung thống nhất khu vực 
và mở rộng sự tham gia của tất cả quốc gia thành viên ASEAN, các quốc gia cần phối hợp sâu rộng 
hơn nữa trong thời gian tới.[141]
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Kết nối đang khai thác

Kết nối dự kiến khai thác
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Lưới điện ASEAN (APG) kiến tạo thương mại điện xuyên biên giới, gồm xuất khẩu 
điện NLTT giữa các quốc gia thành viên, đồng thời tăng cường khả năng chống 
chịu và tính linh hoạt của hệ thống lưới điện khu vực.

2,8 GW
Công suất 

truyền tải liên 
lưới điện

7,5 GW
Công suất phát điện 

liên lưới điện 

266 GWh
Lượng điện thương mại 
xuyên biên giới qua dự 
án LTMS-PIP thuộc APG

Số liệu nổi bật năm 2024[127]

TNB thông báo đã hoàn thành nghiên cứu tiền khả thi cho 
dự án kết nối lưới điện bán đảo Malaysia-Singapore, 
hướng đến nâng công suất từ 1.000 MW lên 2.000 MW và 
cho phép truyền tải điện hai chiều. Dự án dự kiến được 
đưa vào vận hành vào khoảng năm 2030.

Singapore và Indonesia ký Biên bản Ghi nhớ cho Dự án 
kết nối điện Singapore-Indonesia. 

Đến nay, APG đã xác định 18 dự án kết nối lưới điện, trong đó khoảng 8 dự án đã đi vào vận hành.[142] Các dự án kết nối này thúc đẩy thương 
mại điện xuyên biên giới, nhất là xuất khẩu thủy điện từ Lào. Việt Nam dự kiến nâng cao vai trò trong cơ cấu xuất khẩu điện khu vực trong 
thời gian tới.

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Dự án Kết nối điện Lào-Thái 
Lan-Malaysia-Singapore (LTMS-PIP) – dự án 
thương mại điện đa phương xuyên biên giới 
đầu tiên của ASEAN – đã bước vào Giai đoạn 
2 vào năm 2025, nâng gấp đôi công suất 
truyền tải từ 100 MW lên 200 MW, tăng 
đáng kể lượng điện xuất khẩu từ Lào sang 
Singapore.

Các tập đoàn Tenaga Nasional Berhad (TNB), Petroliam 
Nasional Berhad (Petronas), PetroVietnam Technical 
Services Corporation (PTSC) và Sembcorp Utilities Pte Ltd 
đã ký kết Hợp đồng Phát triển Chung, khởi động nghiên 
cứu tính khả thi của dự án xuất khẩu 6 GW năng lượng tái 
tạo từ Việt Nam sang Singapore.

Nhận định: Xu hướng sắp tới trong khu vực



Làn sóng phát triển AI có thể làm tăng bùng nổ nhu cầu năng lượng tái tạo.

Chuyển dịch năng lượng có thể gây ra hệ lụy tiêu cực nếu hoạt động khai thác 
khoáng sản không được quản lý có trách nhiệm.

Công nghệ sạch đối mặt với rủi ro nguồn cung do phụ thuộc vào khoáng sản 
thiết yếu.

Nhu cầu năng lượng của công cụ tích hợp AI và trung tâm dữ liệu đang tăng phi mã, dự kiến đạt 
khoảng 945 TWh vào năm 2030, gần gấp đôi mức hiện tại. Các quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam, 
Singapore, Malaysia và Thái Lan đang dần khẳng định vị thế trung tâm dữ liệu khu vực, với chiến lược đảm 
bảo nguồn điện ổn định và xanh. Chính phủ các quốc gia thực hiện mục tiêu này thông qua các chính sách 
như chương trình thí điểm DPPA của Việt Nam và GEOP của Philippines, tạo điều kiện cho các trung tâm dữ 
liệu trực tiếp tiếp cận nguồn năng lượng tái tạo. Làn sóng này đang trở thành động lực thúc đẩy mở rộng 
năng lượng tái tạo, kết nối BESS và hiện đại hóa lưới điện trên toàn khu vực. 

Niken là khoáng sản thiết yếu trong chuỗi cung ứng pin, do đó các quốc gia ASEAN như Indonesia và 
Philippines đang khai thác niken để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, sự phát triển bùng nổ của 
ngành pin toàn cầu đang tạo ra áp lực cao về nhu cầu niken, dẫn đến mở rộng quy mô khai thác và chế biến 
niken rồi cuối cùng kéo theo hệ lụy môi trường như phá rừng, ô nhiễm nước và không khí. Chính phủ các 
quốc gia đang tiến hành xây dựng chính sách nhằm siết chặt các quy định bảo vệ môi trường đối với hoạt 
động khai thác và chế biến khoáng sản.

Sản xuất xe điện, pin mặt trời và tua-bin gió cần đến các vật liệu quan trọng vốn tập trung ở một số 
khu vực nhất định. Các quốc gia đang triển khai nhiều chính sách nhằm đảm bảo nguồn cung, phát triển 
chuỗi giá trị trong nước và thực hiện các tiêu chuẩn bền vững. Điển hình là Indonesia, nước đã cấm xuất khẩu 
niken thô từ năm 2020 và tập trung phát triển các ngành công nghiệp trung và hạ nguồn. Tuy nhiên, ở cấp độ 
khu vực, ASEAN vẫn chưa xây dựng khung hợp tác chung để quản lý rủi ro này.
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Các công nghệ mới như AI, pin, xe điện và điện mặt trời đặt ra yêu cầu quản lý 
thận trọng các rủi ro chuỗi cung ứng cũng như tác động tiềm tàng đến năng 
lượng và môi trường.

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á Nhận định: Xu hướng sắp tới trong khu vực



Các bên liên quan chính có thể tăng cường đóng góp cho mục tiêu…

Chính phủ Khu vực tư Đối tác phát triển

Các bên liên quan có 
thể thúc đẩy mở rộng 
quy mô điện NLTT

Các bên liên quan có 
thể góp phần đẩy 
nhanh tiến trình giảm 
dần sử dụng điện 
than.

Chính phủ có thể:
• Thiết lập cơ quan chuyên 

trách về quản lý năng lượng.
• Đảm bảo đấu thầu điện NLTT 

và thanh toán minh bạch.
• Tạo điều kiện linh hoạt tiếp 

cận điện NLTT (ví dụ thông 
qua mô hình tổng hợp).

• Đồng bộ quy hoạch truyền tải 
với các vùng điện NLTT.

• Đơn giản hóa thủ tục cấp 
phép liên bộ để hỗ trợ vốn 
theo mô hình CREZ.

Các doanh nghiệp thương mại 
và công nghiệp áp dụng các cơ 
chế điện NLTT phù hợp, chẳng 
hạn mô hình tổng hợp cho các cơ 
sở tải nhỏ nếu điều kiện cho 
phép.

Các ngân hàng tư nhân mở 
rộng khả năng tiếp cận vốn và đa 
dạng hóa các lựa chọn đầu tư 
vào năng lượng tái tạo.

Đối tác phát triển có thể:
• Giảm thiểu rủi ro chi phí đầu 

tư ban đầu cao cho các dự 
án điện NLTT quy mô vừa và 
nhỏ ở vùng xa.

• Xây dựng năng lực để triển 
khai công nghệ tiên tiến (ví 
dụ: năng lượng nhiệt mặt 
trời), qua đó tăng hiệu quả 
sử dụng điện NLTT. 

• Áp dụng chứng chỉ REC cùng 
công cụ MRV.

Chính phủ có thể:
• Xác định và luật hóa mốc 

thời gian loại bỏ hoàn toàn 
điện than.

• Xây dựng lộ trình chi tiết và 
thực hiện quy định giảm dần 
sử dụng điện than.

• Cắt giảm trợ giá và những 
chính sách hỗ trợ điện than.

Chủ sở hữu NMNĐT có thể:
• Lên kế hoạch nâng cấp hệ 

thống truyền tải trước khi 
thay thế than. 

• Khai thác các nguồn vốn hỗ 
trợ dừng hoạt động sớm và 
vận hành linh hoạt hơn. 

• Triển khai mô hình quản lý 
bền vững (stewardship0.

Đối tác phát triển có thể:
• Giảm thiểu rủi ro tài chính 

liên quan đến dừng hoạt 
động sớm NMNĐT.

• Xây dựng năng lực nhằm 
chuyển đổi kỹ năng cho lao 
động ngành than, hỗ trợ họ 
chuyển sang ngành công 
nghệ sạch. 

Điện NLTT

Giảm dần sử 
dụng điện than

Các bên liên quan có 
thể góp phần đưa  
sáng kiến JETP từ giai 
đoạn thí điểm sang 
triển khai thực tế

Chính phủ có thể làm rõ cơ 
chế quản trị và phối hợp.

Khu vực tư có thể chủ động 
vận động để được đưa vào 
mẫu chuẩn giao dịch JETP.

Đối tác phát triển JETP có thể 
cung cấp các mẫu chuẩn giao 
dịch tài chính và khung quản trị 
rủi ro. 

JETP
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Các bên liên quan có 
thể tăng cường sử 
dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả.

Sử dụng năng lượng 
hiệu quả (SDNLHQ)

Chính phủ có thể:
• Xác định mục tiêu kết hợp điện 

NLTT với SDNLHQ, và mục tiêu 
từng ngành. 

• Xây dựng khung M&V rõ ràng và 
kết hợp toàn diện các giải pháp 
SDNLHQ để mở rộng quy mô 
điện NLTT.

• Thiết lập cơ quan chuyên trách 
với quyền hạn rõ ràng.

Doanh nghiệp tư có thể:
• Tăng cường hiệu quả sử dụng 

năng lượng trong nội bộ doanh 
nghiệp, và đảm bảo vận hành 
tiết kiệm năng lượng

• Xem đây là khoản đầu tư, giúp 
giảm chi phí năng lượng và môi 
trường dài hạn. 

Tổ chức tài chính có thể hỗ trợ 
triển khai mô hình ESCO.

Đối tác phát triển có thể:
• Hỗ trợ thành lập cơ quan 

và thể chế quản lý.

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Giảm phát thải 
công nghiệp

Chính phủ có thể:
• Thiết lập mục tiêu cụ thể cho 

từng ngành, kèm lộ trình giảm 
phát thải, gồm sử dụng năng 
lượng hiệu quả, điện khí hóa và 
nhiên liệu bền vững. 

• Tăng cường thực hiện và cập 
nhật định kỳ các tiêu chuẩn sử 
dụng năng lượng hiệu quả (ví dụ: 
MEPS cho ngành công nghiệp).

• Khuyến khích đầu tư thông qua 
cơ chế ưu đãi và giảm thiểu rủi 
ro.

Doanh nghiệp tư có thể:
• Giảm sử dụng nhiên liệu hóa 

thạch và tăng sử dụng năng 
lượng tái tạo thông qua đầu tư 
tại cơ sở và cơ chế mua điện 
hiện có. 

• Hỗ trợ DNNVV trong chuỗi 
cung ứng giảm phát thải KNK.

• Sử dụng thiết bị hiệu suất cao 
như động cơ, điều hòa không 
khí và hệ thống chiếu sáng.

• Chuyển qua sử dụng điện cho 
các hoạt động không cần nhiệt 
độ cao, nếu khả thi. 

• Cải thiện cách nhiệt cho các 
quy trình công nghiệp.

Đối tác phát triển có thể:
• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và cơ 

chế giảm thiểu rủi ro để thúc 
đẩy sử dụng năng lượng hiệu 
quả, bao gồm cả hỗ trợ chính 
sách cho chính phủ

• Hỗ trợ triển khai các công 
nghệ tiên tiến như gia nhiệt 
bằng điện và các giải pháp 
giảm phát thải cho các ngành 
khó giảm phát thải như thép 
và xi măng.

Các bên liên quan có 
thể kết hợp chiến 
lược điện NLTT với 
sử dụng năng lượng 
hiệu quả để giảm 
phát thải KNK.

Chính phủ Khu vực tư Đối tác phát triển

Khuyến nghị
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Các bên liên quan có 
thể tăng cường khả 
năng chống chịu và 
tính linh hoạt của lưới 
điện.

Lưới điện 
quốc gia

Chính phủ có thể:
• Cung cấp ưu đãi cho hệ thống lưu 

trữ năng lượng hoặc các sáng 
kiến điện NLTT kết nối BESS.

• Thiết lập quy định và mô hình 
doanh thu cho hệ thống lưu trữ 
năng lượng và dịch vụ phụ trợ.

• Nâng cấp và hiện đại hóa lưới 
điện để hạn chế tình trạng cắt 
giảm công suất.

Đơn vị phát triển điện tư nhân có thể:
• Mua năng lượng tái tạo có pin lưu trữ 

hoặc các giải pháp đảm bảo công suất 
để cung cấp nguồn điện ổn định.

• Ưu tiên các dự án điện NLTT kết nối 
pin lưu trữ có tính khả thi tài chính

• Khai thác các liên doanh và mô hình 
PPP trong phát triển hạ tầng truyền 
tải và phân phối.

Đối tác phát triển có thể: 
• Kết hợp đa dạng nguồn vốn 

để hỗ trợ nghiên cứu tính 
khả thi và công tác chuẩn bị 
dự án.

• Hỗ trợ đầu tư, kết nối lưới 
điện và nâng cao tính khả thi 
tài chính của các dự án.

Chính phủ có thể:
• Hài hòa hóa khung pháp lý và 

biểu giá điện giữa các quốc gia.
• Nâng cấp các đường dây khu vực 

và kết nối liên quốc gia.
• Tăng cường phối hợp khu vực 

(LTMS, Borneo/BIMP và VMS)
• Làm rõ các quy định liên quan 

đến cáp ngầm dưới biển. 

Đơn vị phát triển điện tư nhân có thể:
• Hướng tới các thỏa thuận cấp tiểu 

vùng với cam kết mua điện rõ ràng (ví 
dụ: Singapore, Brunei).

Đối tác phát triển có thể: 
• Hỗ trợ phát triển hạ tầng cáp 

ngầm và thúc đẩy thương 
mại điện.

• Nâng cao năng lực cho các cơ 
quan quản lý.

• Thống nhất các lộ trình năng 
lượng khu vực (AIMS III.)

Các bên liên quan có 
thể thúc đẩy thương 
mại điện xuyên biên 
giới

Lưới điện 
khu vực

Chuyển dịch năng lượng tại Đông Nam Á

Chính phủ có thể:
• Bắt buộc hệ thống giao thông 

công cộng và khuyến khích khu 
vực tư sử dụng xe điện.

• Đồng bộ hóa các chính sách ưu 
đãi thượng nguồn và hạ nguồn 
để hỗ trợ toàn bộ chuỗi giá trị xe 
điện.

Đơn vị phát triển dự án có thể:
• Đầu tư vào hạ tầng trạm sạc xe điện, 

giúp tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng 
sạc. 

Hãng sản xuất xe điện có thể:
• Đầu tư dài hạn vào pin, chuỗi giá trị 

niken và thí điểm V2G, cân nhắc triển 
khai phương án có tác động môi 
trường thấp nhất.

Chủ xe ô tô cá nhân có thể: 
• Cân nhắc chuyển sang xe tiết kiệm 

năng lượng hoặc xe điện cho lần mua 
xe tiếp theo.

Đối tác phát triển có thể: 
• Hỗ trợ sản xuất xe điện và 

phát triển công nghiệp chế 
biến hạ nguồn thông qua 
các công cụ tài chính.Xe điện

Các bên liên quan 
có thể thúc đẩy 
chuyển dịch giao 
thông ít phát thải.

Khuyến nghị
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